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Chương một 


SỐ TỰ NHIÊN. (:”) 
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 7 


+-5Ö ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 


œ® a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch cúa tia số : 


0 10000 .. 30000 h săn 
b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 3ô 000 ; 37 000 ;...;... ;... ; 41 000;.... 
(` Viết theo mẫu : 


;# ez | Ohục ì ă ¡ ệ 
bốn mươi hai nghìn năm trăm 
GHIENEHIHIIHI--- ai 
Sáu mươi ba nghìn tám trãm 
năm mươi 
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(8? a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu) : 8723 ; 9171 ; 3082 ; 7006. 
Mẫu : 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3. 


tà ÐSMDK 


b) Viết theo mẫu : 


Mẫu : 9000 + 200 + 30 + 2 = 9282. 
7000 + 300 + 50 + † 6000 + 200 + 3 
6000 + 200 + 30 5000 + 2 
(3` Tính chu vi các hình sau : 
B 
@ 
/⁄\ Ẻ ì 
œ@& 
@  4em 5cm 
A & 
c$ 
4cm D Q 8cm P K 
e6 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp theo) 
(Ï) Tính nhầm : 
7000 + 2000 16000 : 2 
9000 — 3000 8000 x3 
8000 : 2 11000 x 3 
3000 x 2 49000 : 7 
(` Đặt tính rồi tính : 
a) 4637 + 8245 b) 5916+ 2388 
7085 — 2316 6471 — 518 
325 x 3 4182 x 4 
25968 : 3 18418 : 4 
@[= 4327 ... 3742 28 676.....28 676 
<|? 5870.5890 97 321 ..97400 
== 65 300... 9530 100 000.... 99 999 


(® a) Viết các số sau theo thú tự từ bé đến lớn : 
65 371 ; 75 631 ; 56 731 ; 67 351. 

b) Viết các số sau theo thú tự từ lớn đến bé : 
82 697 ; 62 978 ; 92 678 ; 79 862. 


5cm 


() Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau : 


1 
w [mmmgia| sm — 
my | MoMmig | #U 


a) Tính tiền mua từng loại hàng. 
b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền ? 
c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền ? 


s. ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp theo) 


€f Tính nhầm : 
a) 6000 + 2000 — 4000 b) 21000 x 3 
90000 — (70000 — 20000) 9000 — 4000 x 2 
90000 — 70000 — 20000 (9000 — 4000) x 2 
12000 : 6 8000 — 6000 : 3 
(` Đặt tính rồi tính : 
a) 6083 + 2378 b) 56346 + 2864 
28763 — 23959 43000 — 21308 
2B70 x 5 13065 x 4 
40075 :7 66040 :5 
(Ñ) Tính giả trị của biểu thức : 
a) 3257 + 4689 — 1300 ; b) 6000 — 1300 x 2; 
c) (70850 — 50230) x 3; d) 9000 + 1000 : 2. 
® Tìm x : 
a)x +875 = 9986 b) x x 2 = 4826 
x — 725 = 8259 x:3=1892 


® Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó 
sản xuất được bao nhiêu chiếc tỉ vi, biết số fỉ vi sản xuất mỗi ngày là như nhau ? 


LẺ BIỂU THÚC CÓ CHỨA MỘT CHỮ 


Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm .... G vở. Lan có tất cả ... quyển vở. 


3+ a là biểu thức có chứa một chữ. 

ø Nếu a= 1 thì 3+ a= 3+ 1 =4; 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a. 
e Nếu a= 2 thì 3+ a= 3+2 =5 ; 5 là một giá trị của biểu thức 3 + a. 
s Nếu a =3 thì 3+ a= 3 +3 =6; 6 là một giá tị của biểu thức 3 + a. 


Mỗi lần thay chữ a bằng sở ta tính được một giá trị của biểu thúc 3 + a. 


€Ÿ` Tính giá trị của biểu thúc (theo mẫu) : 
a)6—b_ vớib=4; Mẫu :a) Nếu b =4 thì 6—b=8~4=2. 
b) 115 —c với 6=7; 
c)a+80_ với a = 15. 


(Ö) Viết vào ô trống (theo mẫu) : 


'ESXKERSBDE 


(` a) Tính giá trị của biểu thúc 250 + m với : m = 10; m =0 ;m = 80 ;m= 30. 
b) Tính giá tị của biểu thúc 873 — n với: n=10; n=0; n=70; n= 300. 


+. LUYỆN TẬP. 


€ Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu) : 


(` Tính giá trị của biểu thức : 
a)35+3xn Với n=7; b) 168 —mx5 vớim=9; 
e) 237 - (66+ x) với x = 34; d)37x(18:y) với y =9. 


(8) Viết vào ô trống (theo mẫu) : 


am —— 


Ỷ 7+3xcC 
6 (02- o)+81 


($) Một hình vuông có độ dài cạnh là a. 
Gọi chu vi hình vuông là P. Ta có : 
P=ax4 a 
Hãy tính chu vị hình vuông với : 
a=3em; a=5dm; a=ôm. 


b., CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ 
8) Đơn vị - Chục - Trăm 


a tin “=3 
1 đơn vị 1 chục † trăm 
Viết số : 1. Viết số : 10. Viết số : 100. 


b} Nghìn - Chục nghìn - Trăm nghìn 


i Đ BH TEEN lh 
l Ệ AI l 
10 trăm = 1 nghìn. 10 nghìn = 1 chục nghìn. 
Viết số : 1000. Viết số : 10 000. 


RE BỊ REERIIRHRIIIHHHIIE HHIEEHIEH HỆE"h 


8 bế hạ đ 


10 chục nghìn = 100 nghìn. Viết số ; 100 000. 


Viết số : 432 516. 
Đọc số : Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu. 


(Ÿ` Viết theo mẫu : 
a) Mẫu : 


100 000 T000 


[am | [nam] | [8m] 


Viết số : 313 214. 
Đọc số : Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn. 


7 bốn trăm hai mươi lãm nghìn 
sáu trăm bảy mươi mốt 
8A EersbtriE——— 
mm trăm tám mươi sáu nghìn 
sáu trăm mười hai 


` Đọc các số sau : 96 315 ; 796 815 ; 106 815 ; 106 827. 


(` Viết các số sau : 
a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lắm ; 
b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu ; 
c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba ; 
d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai. 


e6 LUYỆN TẬP 


ẤÌ) Viết theo mẫu : 


rét số | Tram | Chục ïn ÍTv8 Đơn ố 


Sáu trắm năm mươi ba nghìn 
653267 6 Š 3 7 _ | lai trăm sáu mươi bảy 
4 2 5 1 


bảy trăm hai mươi tám nghìn 
ba trăm linh chín 
5. .—— 


(` a) Đọc cáo số sau : 2459 ; 65 243 ; 762 543 ; 53 620. 
b) Cho biết chữ số 5 ở mỗi số trên thuộc hàng nào. 


(8` Viết các số sau : 
a) Bốn nghìn ba trăm ; 
b) Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu ; 
©) Hai mươi bỗn nghìn ba trăm linh một ; 
d) Một trăm tám mươi nghìn bảy trăm mười làm ; 
e) Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt ; 
g) Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín. 


(®` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ;...; 
b) 350 000 ; 360 000 ; 370 000 
c) 399 000 ; 399 100 ; 399 200 ; vò 
d) 399 940 ; 399 950 ; 399 960 ;... ;...;.... 
e) 456 784 ; 456 788 ; 456 786 ;... ;...,..... 


.2 HÀNG VÀ LỚP 


Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị. 
Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn. 


B Lipnghh 


E53L1LIE1EA 
trăm nghìn | chục nghìn| nghìn trăm chục đơn vị 
KHI BE EM NM NI NHI 
mm rrrrrrr 
EEiImmnnnrennnnnnn 


(Ì) Viết theo mẫu : 


Lápnghn 


Hàng | Hàng | Hàng | Hàng 
nghìn | trăm | chục | đơn vị 
Năm mươi tu nghìn 


Bốn mươi lăm nghìn 

hai trăm mười ba 

ma. =mmmmmw 
max xãEEksjmrmnm 
Chín trăm mười hai 

nghìn tám trăm 


() a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào : 
46 307 ; 56 032 ; 123 517 ; 305 804 ; 960 783. 
T1 


b) Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu) : 


—— 38753 | 67021 | 79518 | 302671 | 715 519 


=mmm[m[ | | | Ả 


(8) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu) : 
52 314; 509 060 ; 83 760 ; 176 091. 

Mẫu : 52314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4. 

(8) Viết số, biết số đó gồm : 
a) 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị ; 
b) 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị ; 
e) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 chục ; 
d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị. 

(®) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 
Mẫu : Lớp nghìn của số 832 573 gồm các chữ số : 8; 3 ; 2. 
a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số :...;... ;.... 
b) Lớp đơn vị của số 603 785 gồm cáo chữ số :... ;... ;... 
c) Lớp đơn vị của số 532 004 gồm các chữ số :... ;... ;.... 


y SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIÊU CHỦ SỐ 


a) Ví dụ 1 : So sánh 99 578 và 100 000. 
Số 99 578 có ít chữ số hơn số 100 000 nên 99 578 < 100 000 
hay 100 000 > 99 578. 

b) Ví dụ 2 : So sánh 693 251 và 693 500. 
Hai số này có số chữ số bằng nhau. 
Các chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6, hàng chục nghìn đều bằng 9, 
hàng nghìn đều bảng 3. 
Đến hàng trăm có 2 < 5, vậy : 693 251 < 693 500 

hay 693 500 > 693 251. 


99 999... 100 000 43256... 432 510 
726 585 ... 557 652 845 713... 854 718 
(Ö) Tim số lớn nhất trong cáo số sau : 
59 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 902 011. 
(` Xếp các số sau theo thú tự từ bé đến lớn : 
2467 ; 28 092 ; 943 567 ; 932 018. 
(8 a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào 2 
b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào ? 
) 
) 


® 9999... 10000 653211... 653 211 
<l? 


c) 8ố lớn nhất có sáu chữ số là số nào ? 
d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào ? 


P., TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU 


10 trăm nghìn gọi là † triệu, viết là : 1 000 000. 

10 triệu gọi là † chục triệu, viết là : 10 000 000. 

10 chục triệu gọi là 1 trăm triệu, viết là : 100 000 000. 
Lớp triệu gôm các hàng : triệu, chục triệu, trăm triệu. 


(Ì) Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu. 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 


1 chục triệu 2 chục triệu 3 chục triệu 4 chục triệu 
10 000 000 EU ND G nn§Ỷẽ§“““§ÝẼỸỹG. 7Ð Bữữngnnnu 
5 chục triệu 6 chục triệu 7 chục triệu 8 chục triệu 
9 chục triệu 1 trăm triệu 2 trăm triệu 3 trăm triệu 
bất 100 000 000 . ấp 
(8` Viết các số sau và cho biết mỗi số œó bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0: 
Mười lăm nghìn. Năm mươi nghìn. 
Ba trăm năm mươi. Bảy triệu. 
Sáu trăm. Ba mươi sáu triệu. 
Một nghìn ba trăm. Chín trăm triệu. 


13 


(# Viết theo mẫu : 


Lớp nghìn | Lópđmw, | | Lópđmw, | vị 


Hàng |Hàng Hàng| hệ 
+ |nghìn| trăm | chục 


Chín trăm chín 
mươi triệu 


., TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (tiếp theo) 


Viết và đọc số theo bảng : 


tâm | chục | FÉĐ | tâm | dục | HH | Hing | Hạng | Hàng 
triệu | triệu triệu nghìn Kã nghìn | trăm | chục | đơn vị 


Viết số : 342 157 413. 

Đọc số : Batrăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trấm mười ba. 
Chú ý : Ta tách số thành tùng lớp, từ lớp dơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu, 
môi lớp có ba hàng. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc tùng 
lớp để đọc và đọc tù trái sang phải. 


(` Viết và đọc số theo bảng : 


Hàng | Hàng Hàng | Hàng Hà Hài Hà 
trăm | chục | FẦ" | trăm | chục | Hồng ng | Hàng | Hàng 
triệu | triệu nghìn | nghìn nghìn | trăm | chục | đơn vị 


(Ö) Đọc các số sau : 
7 312 836 ; 57 602 511 ; 351 600 307 ; 900 370 200 ; 400 070 192. 
(8` Viết các số sau : 
a) Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn ; 
b) Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám ; 
c) Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm ; 
d) Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt. 
($) Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 — 2001 : 


8 350 191 6 612 099 2 616 207 
362 627 280 943 98 714 


Dụa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 
Trong năm học 2003 — 2004 ; 
a) Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu ? 
b) Số học sinh tiểu học là bao nhiêu ? 
c) Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu ? 
15 


+. LUYỆN TẬP. 


(Ÿ) Viết theo mẫu : 


Hgợm | 


: Hàng|Hàng|Hàng hàn 
".|nghìn| trăm | chục Ví 


Ba trăm mười 
lăm triệu bảy 
trãm nghìn tám| 
trăm linh sáu 
Tâm trăm năm 
mươi triệu ba 
trãm linh bốn 
nghìn chín trăm 
mm liêng mm—wX 


(2) Đọc các số sau: 


32 640 507 ; 8 500 658 ; 830 402 960 ; 
85 000 120 ; 178 320 005 ; 1 000 001. 
(8) Viết các số sau: 


a) Sáu trăm mười ba triệu ; 

b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn ; 

e) Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba ; 
d) Tám mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai ; 

6) Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi. 


(® Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau : 
a) 715 638 ; b) 571 638 ; c) 836 571. 


16 
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(Ï) Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau : 
a) 3B 627 449; b) 123 456 789 ; 
o) 82 175 263 ; d) 850 009 200. 
(` Viết số, biết số đó gồm : 
a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị ; 
b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị ; 
c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị ; 
d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị. 


® Số liệu điều tra dân Số của một số nước 
vào tháng 12 năm 1999 được viết ở — 

Mông bên, 772800 
530000 
a) Trong các nuớc đó : = n ỶNn 

— Nước nào có số dân nhiều nhất ? | Campueia | 1080000 
— Nước nào có số dân ít nhất 2 Liên bang Nga | _ 147 200 000 

: : tang 
b) Hãy viết tên các nước có số dân theo SÁU 
thú tụ từ ít đến nhiều. 989 200 000 


(` Cho biết : Một nghìn triệu gọi là một tỉ 
Viết vào chỗ chấm (theo máu) : 


IEEE.- Trung - nan 
1 000 000 000 "một nghìn triệu" hay "một tỉ" 
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® Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2009, 
đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó : 


Hà Nội : 3007 000 


Quảng Bình : 848 300 


„_ Qỗ HaàngSa 
(it Ñam). 


Gia Lai : 1 078 200 


Ninh Thuận : 546 100 


ch So -—— TP. Hỗ Chí Minh : 5 654 800 


L4 
Ð. Côn Sơn ` 
: „ „0Ð. Trưởng§a 
Cà Mau : † 181 200 : „ ÂMỆtNan) 


.U DÃY SỐ TỰ NHIÊN 


1. a) Các số: 0;1;2;3;...;9; 10 ;... ; 100 ;.... ; 1000 ;... là các số tự nhiên. 
Các số tụ nhiên sắp xếp theo thú tụ tù bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên : 
35 11.2/211512<0n 51/2007. 01310. E17 1R8Jg 
b) Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số : 


0 1 2 3 4 E) 6 ï/ 8 9 10 

Số 0 ứng với điểm gốc của tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số. 
2. Trong dãy số tụ nhiên : 

— Thêm 1 vào bất cú số nào cũng dược số tụ nhiên liền sau số đó. Vì vậy, 

không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi. 

Chẳng hạn, số 1 000 000 thêm 1 được số tụ nhiên liền sau là 1 000 001, 

số 1 000 001 thêm 1 được số tự nhiên liền sau là 1 000 002, ... 

— Bớt † ở bất kì số nào (khác số 0) cũng được số tụ nhiên liền trước số đó. 

Chẳng hạn, bớt 1 ở số † được số tụ nhiên liền trước là số 0. Không có số tự nhiên 

nào liền trước số 0 nên số 0 là số tự nhiên bé nhất. 

Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị. 


(` Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống : 


LT ] 
(` Viết số tụ nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống : 


(8` Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có ba số tự nhiên liên tiếp : 
A458». b...; 87 ; 86. c) 896 ;... ; 898. 
d)9;10:... e) 99;100:..... g) 9998 ; 9990 ..... 


(8 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a) 909; 910; 911; 
b)0;2;4;6;.. 
gì? 9:75 gửi tuag baổ áy Re 
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šù VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN 


Trong cách viết số tự nhiên : 
1. Ở mỗi hàng có thể viết được một chữ số. Cú mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành 
một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó. 
Chẳng hạn : 10 đơn vị = 1 chục 
10 chục = 1 trăm 
10 trăm = 1 nghìn... 
2. Với mười chữ số : 0; 1; 2; 3; 4; 5 ; 6; 7 ;8 ; 9 có thể viết được mọi số tụ nhiên. 
Chẳng hạn : e Số "chín trăm chín mươi chín" viết là : 999 
e Số "hai nghìn không trăm linh năm" viết là : 2005 
e Số "sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy 
tram chín mươi ba" viết là : 685 402 793. 
Nhận xét : Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. 
Chẳng hạn, số 999 có ba chữ số 9, kể từ phải sang trái mỗi chữ số 9 lần lượt 
nhận giá trị là : 9 ; 90 ; 900. 
Viết số tụ nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tụ nhiên trong 
hệ thập phân. 


( Viết theo mẫu : 
—— %8 — |WM]  Sựng — 
Wenntnemtansummu| | | 


————— |#zm__——— 
[mi mmmimma 
———— | TTwmsm —” 
(` Viết mỗi số sau thành tổng (theo mâu) : 387 ; 873 ; 4738 ; 10 837. 
Mâu : 387 = 300 + 80 +7. 
® Gni —. trị của chữ số 5 trong mỗi số ở c=. sau (theo mẫu) : 
45 561 5824 |5 842 769 


Lamaassl ST. L T4 +4 


b.2 SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN 


1. So sánh các số tự nhiên 
a) Trong hai số tụ nhiên : 
~ §ố nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Chẳng hạn : 100 > 99. 

Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Chẳng hạn : 99 < 100. 

— Nếu hai số có số chữ số bảng nhau thì so sánh tùng cặp chữ số ở cùng một 
hàng kể từ trái sang phải. 
Chảng hạn : 
ø 29 869 và 30 005 đều có năm chữ số, ở hàng chục nghìn (hàng vạn) có 2 < 3, 
vậy : 29 869 < 30 005 
e 25 136 và 23 894 đều có năm chữ số, các chữ số ở hàng chục nghìn cùng 
là 2, ở hàng nghìn có 5 > 3, vậy : 25 136 > 23 894. 
— Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó 
bảng nhau. 
Bao giờ cũng so sánh được hai số tụ nhiên, nghía là xác định được số này lớn 
hơn, hoặc bé hơn, hoặc bằng số kia. 
b) Nhận xét : 
— Trong dãy số tụ nhiên 0; 1;2; 3;4;5;6;7;8; 9;.... : Số đúng trước 
bé hơn số đứng sau (chẳng hạn : 8 < 9), số đúng sau lớn hơn số đứng trước 
(chằng hạn : 9 > 8). 
— Trên tia số : Số ở gần gốc 0 hơn là số bé hơn (chảng hạn : 1 < 5 ;2 < 5;....), 
rõ ràng số 0 là số tự nhiên bé nhất : 0 < 1 ; 0 < 2; .... Số ở xa gốc 0 hơn là số 
lớn hơn (chẳng hạn : 12 > 11 ; 12> 10 ;...). 


Đ 7ñ J8. 0d 86.198 8 6 0 
2. Xếp thú tự các số tự nhiên 

Vì có thể so sánh cáo số tụ nhiên nên có thể xếp thú tụ các số tụ nhiên từ bé đến 

lớn hoặc ngược lại. 

Ví dụ : Với các số 7698 ; 7968 ; 7896 ; 7869 có thể : 

— Xếp thú tụ tù bé đến lớn : 7698 ; 7869 ; 7896 ; 7968. 

~ Xếp thú tụ từ lớn đến bé : 7968 ; 7896 ; 7869 ; 7698. 
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? 8754... 87540 92 501... 92410 


@® 1234... 999 35 784... 35 790 
< 
= 39 680... 39000 + 680 17 600... 17000 + 600 


(` Viết các số sau theo thú tự từ bé đến lớn : 
a) 816 ; 8136 ; 8361. 
b) 5724 ; 5742 ; 5740. 
o) 64 831 ; 64 813 ; 63 841. 

(8) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé : 
a) 1942 ; 1978 ; 1952 ; 1984. 
b) 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954. 


`. tuyen rạp 


® a) Viết số bé nhất : có một chữ số ; có hai chữ số ; có ba chữ số. 
b) Viết số lớn nhất : có một chữ số ; có hai chữ số ; có ba chữ số. 
@ a) Có bao nhiêu số có một chữ số ? 
b) Có bao nhiêu số có hai chữ số ? 
(8` Viết chữ số thích hợp vào ô trống : 
a) 8B9|_ |87 < 859 167 ; b)4[_ |2037 >482037; 
e)609608 <60960 |; d)264809  =[ J&4309. 
(8) Tim số tự nhiên x, biết : 
a)x<5; b)2<x<5. 
Chú ÿ : Có thể giải nhu sau, chẳng hạn : 
a) Các số tụ nhiên bé hơn 5 là : 0; 1 ;2;3; 4. Vậy x là: 0;1;2;3;4. 
() Tim số tròn chục x, biết : 68 < x < 92. 
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š YẾN, TẠ, TẤN 


Để đo khối luợng các vật nặng hàng chục, 
hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta 
còn dùng những đơn vị : yến, ia, lấn. 

1 yến = 10kg 

1tạ =10yến 

1tạ =100kg 

1tấn =10tạ 

1 tấn = 1000kg 


đồ Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp : 


a) Con bò cân nặng...;  b) Con gà cân nặng...;  c) Con voi cân nặng... 
(Ö) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a) lyến =..kg 5 yến = .„ kg 1 yến 7kg =... kg 
10kg ế 8 yến = ... kg 5 yến 9kg =.... kg 
b) 1tạ 4tạ = .. yến 
10 yến 2tạ £ „ lở 
1tạ 9tạ =...kg 
100kg 4lạô0kg =...kg 
e) ltấn =..tạ 3 tấn =.. lạ 
10tạ =.. lấn 8 tấn >1 
1iấn =...kg 5 tấn = „„ Rữ 
1000kg = ... tấn 2 tấn 85kg =.... kg 
€8 Tính : 
18 yến + 28 yến 135 tạ x 4 
648 tạ — 75 tạ 512 tấn : 8 


Ấ#? Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối, chuyến sau chở nhiều hơn chuyến 
trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối ? 
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Š BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 


a) Đề-ca-gam, héc-lô-gam 
Để do khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm gam, người ta còn dùng 
những đơn vị : đề-ca-gam, héc-lô-gam. 


Đề-ca-gam viết tắt là dag. 
Héc-†ô-gam viết tắt là hg. : 
1dag = 10g 8 ñ Ề 


1hg = 10dag 
1hg = 100g 1g 10g 100g 1kg 


b) Bảng đơn vị đo khối lượng 


Nhận xét : 
Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó. 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


a) tdag =.... g lhg  =...dag 
10g =... dag 10dag =...hg 
b) 4dag =... g 3kg =...hg 2kg 300g = ... g 
8hg =...dag 7kg =..0 2kg30g =...g 
Tính: 380g +195g 482hg x 3 
928dag — 274dag 768hg : 6 
5dag.... 50g 4tạ 30kg... 4tạ 3kg 
8tấn.... 8100kg 3 tấn 500kg ... 3500kg 


ẤŸ) Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. 
Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo ? 
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LẺ GIÂY, THẾ KỈ 


a) Giây 
1giờ = 60 phút 
1 phút = 60 giây 
b) Thế kỉ 
1 thế kỉ = 100 năm 


~ Tù năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I). 
— Tù năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ H). 
~ Tù năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ TH). 


— Tù năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX). 
— Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI). 


ẤÌ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


a)1phút =.. giây 2phút =... giảy + phút = ... giây 
60 giây =... phút 7 phút =... giây 1 phút 8 giây =... giây 
b) 1 thế kỉ =... năm 5 thế kỉ =.... năm + thế kỉ =... năm 
100 năm =... thếkỉi — 9 thế kỉ =... năm + tế kỉ =... năm 


® a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hỏ sinh vào thế kỉ nào ? 
Bác Hồ ra đi tim đường cúu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? 
b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? 
c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc 
thế kỉ nào ? 


@® a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? 
Tính đến nay đã được bao nhiêu năm ? 
b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó 
thuộc thế kỉ nào ? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm ? 
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4. LUYỆN TẬP. 


® a) Kể tên những tháng có : 30 ngày, 31 ngày, 28 (hoặc 29) ngày. 
b) Cho biết : Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày. 
Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày. 
Hỏi : Năm nhuận có bao nhiêu ngày ? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày ? 
(Ö) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


3 ngày =... giờ T ngày = ... giờ 3 giờ 10 phút = ... phút 
4giờ =... phút + giờ =... phút 2 phút 5giây =... giây 
8 phút =... giây — phút = ... giây 4 phút 20 giây = ... giây. 


@ a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? 
b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trải được tổ chúc vào năm 1980. 
Nhu vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào ? + đó thuộc thế kỉ nào ? 

4 Trong cuộc thi chạy 60m, Nam chạy hết -L phút, Bình chạy hết -Ï Hy phút. Hỏi ai 

4ˆ 
chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây ? 


(Š) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 


a) Đồng hồ chỉ : b) 5kg 8g = ? 
A. 9 giờ 8 phút A. 58g 
B. 8 giờ 40 phút B. 508g 
€. 8 giờ 45 phút €. 5008g 
D. 9 giờ 40 phút D. 580g 


Š TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 


Bài toán 1 : Rót vào can thú nhất 6/ dầu, rót vào can thứ hai 4/ dầu. Hỏi nếu 
số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu ? 


Bài giải 
= TT. =-= +— . Tổng số lít dầu của 2 can là : 
6ï FT 6+4 = 10) 
==a S57 —+-3 _. 86 lítdầurót đều vào mỗi can là : 
nã sẽ 10:2=5() 


Đáp số : 5ï dâu. 
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Nhận Xét : 
~ Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can : 
(6+4):2=5 (0) 
Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4. 
— Ta nói : Can thú nhất có 6/, can thú hai có 4¡, rung bình mỗi can có 5i. 


Bài toán 2 : Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học 
sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? 


Bài giải 
25họcsinh  27họesinh 32 học sinh Tổng số học sinh của 3 lớp là : 
pE———xe=—————x==————~ zs¡27¿32-84 (học sinh) 
“———————— Trng?ih mỗi lớp có: 
'? học sinh ? học sinh ? học sinh 84 : 3 = 28 (học sinh) 


Đáp số : 28 học sinh. 
Nhận xét : Số 28 là sở trung bình cộng của ba số 25 ; 27 và 32. 
Ta viết : (25 +27 + 32): 3 =28. 
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi 
chia tổng đó cho số các số hạng. 


(` Tim số trung bình cộng của cáo số sau : 
a) 42 và B2. b) 36 ; 42 và 57. 
e) 34; 43; 52 và 39. d)20; 35; 37; 65và 73. 


(2) Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. 
Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 


8) Tim số trung bình cộng của cáo số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. 
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+. LUYỆN TẬP. 


€Ÿ) Tìm số trung bình cộng của các số sau : 
a) 96; 121 và 143. b) 35; 12; 24; 21 và 43. 


(` Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là : 96 người, 82 người, 
71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ? 


(8` Số do chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 
134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-†i-mét ? 


(# Có 9 ôtô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ö tô di đầu, mỗi ô tô chuyển 
dược 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình môi ô tô 
chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ? 


€8 a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, 
tìm số kia. 
b) Số trung bình cộng của hai số bảng 28. Biết một trong hai số đó bảng 30, 
tìm số kia. 


_ BIỂU ĐỒ 


Đây là một biểu đồ nói về các con của năm gia dình. 
CÁC CON CỦA NĂM GIA ĐÌNH Biểu đồ này có hai cột : 


Gia dnh LIÊN cD — Cột bên trái ghi tên các gia đình. 
cô Mai ~— - , — Cột bên phải cho biết số con, 
Shử số con trai, số con gái của mỗi 
ia đình ỉa đì 
: nở 3n TẢ : 
Nhìn vào biểu đồ ta biết : 
Gia định SÀ — Năm dia đì êu tên trê 
&2 - Năm gia định được nêu tên trên 
biểu đổ là : gia đình cô Mai, 
Gia đình F ẳ gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, 
cô Đào X» gia đình cô Đào và gia đình 


cô Cúc. 
N. ® G9) ))i_ | — Gia đình cô Mai có 2 on gái, 
gia đình cô Lan có † con trai,... 


28 


ẤÌ Biểu đồ dưới dây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia : 
CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI LỚP BỐN THAM GIA 


Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ ? 
b) Khối lớp Bốn tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào ? 
o) Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào ? 
d) Môn nào có it lớp tham gia nhất ? 
e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn ? Hai lớp đó cùng tham gia những 
môn nào ? 
SỐ THÓC GIA ĐÌNH BÁC HÀ ĐÃ THU HOẠCH 


(Ö) Biểu đồ bên nói về số [ —” SH dở ; E 
thóc gia đình bác Hà | Năm 2000 K 
đã thu hoạch trong đPh 
ba năm : 2000, 2001 kì 2? 
và 2002. = = 
- 3.x 2... | Năm 2002 
Dụa vào biểu đồ hãy lens | 
trả lời các câu hỏi _ giổ 
dưới dây : Chú ý : Mỗi chỉ 10 tạ thóc. 
a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ? 
b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc ? 


c) Cả ba năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ? Năm nào thu 
hoạch được nhiều thóc nhất ? Năm nào thu hoạch được ít thóc nhất ? 
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b.o BIỂU ĐỒ (tiếp theo) 
Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được : 


(Con) SỐ CHUỘT BỐN THÔN ĐÃ DIỆT ĐUỢC 
3000 


2750 


Đông Đoài Trung Thượng (Thôn) 


— Hàng dưới ghi tên của các thôn. 

~ Oác số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột. 

— Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó dã diệt. 

— §ố ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó. 

Biểu đồ trên cho ta biết : 

~ Bốn thôn dược nêu tên trên biểu đồ là : Đông, Đoài, Trung, Thượng. 

— Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, 
thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con. 

— Gột cao hơn biểu diễn số chuột nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột 
ít hơn. 
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ẤÌ' Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng : 


SỐ CÂY CỦA KHỐI LỚP BỐN 
VÀ KHỐI LỚP NĂM ĐÃ TRỒNG 
(Cây) 


50 
45 45 
40 40 
35 = 


30 28 


25 23 


4A 4B 5A 5B §CŒ (Lớp) 


Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 

a) Những lớp nào đã tham gia trồng cây ? 

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây ? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây ? 
Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây ? 

o) Khối lớp Năm có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào ? 

d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào ? 

e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Lớp nào trồng được ít cây nhất ? 
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® số lớp Một của Trường Tiểu học Hoà Bình trong bốn năm học như sau : 


(Sổ lớp) 
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Năm học 2001 — 2002 : 4 lớp 
Năm học 2002 — 2008 : 3 lớp 
Năm học 2008 — 2004 : 6 lớp 
Năm học 2004 — 2008 : 4 lớp. 


a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới dây : 


SỐ LỚP MỘT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ BÌNH 
— Si 


5 


2001 - 2002 2003-2004............. (Năm học) 


b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 

— Số lớp Một của năm học 2003 — 2004 nhiều hơn của năm học 2002 — 2003 
bao nhiêu lớp ? 

— Năm học 2002 — 2008 mỏi lớp Một có 35 học sinh. Hỏi trong năm học đó 
Trường Tiểu học Hoà Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một ? 


— Nếu năm học 2004 — 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một 
năm học 2002 —- 2008 ít hơn năm học 2004 — 2005 bao nhiêu học sinh ? 


+. LUYỆN TẬP. 


€Ì Biểu đồ dưới dây nói về số vải hoa và vải trắng của một của hàng đã bán duợc 
trong tháng 9 : 


SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRÁNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9 


chỉ 100m vải hoa. 


chỉ 100m vải trắng. 


Dựa vào biểu đỏ trên hay điền Ð (đúng) hoặc S (sai) vào ö trống : 
Tuần 1 của hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải tráng. 

Tuần 3 của hàng bán được 400m vải. 

Tuần 3 của hàng bán được nhiều vải hoa nhất. 


Số mét vải hoa mà tuần 2 của hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. 


E44 L TL 


Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m. 
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(` Biểu đồ bên nói về số _ SỐ NGÀY CÓ MUA TRONG BA THÁNG CỦA NĂM 2004 
ngày có mua trong ba (Ngày) 
tháng của năm 2004ở 21 
một huyện miền núi. 


Dựa vào biểu đỏ hãy — ! 
trả lời các câu hỏi sau : 15 
a) Tháng 7 có bao 

nhiêu ngày mưa ? 12 


b) Tháng 8 mua nhiều 9 
hơn tháng 9 bao nhiêu 


ngày ? 6 
œ) Trung bình mỗi 3 
tháng có bao nhiêu 

ngày mua ? 0 


Tháng7 Tháng8 Tháng9 (Tháng) 


®) Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt duợc số cá như sau : 
Tháng † : 5 tấn ; Tháng 2 : 2 tấn ; Tháng 3 : 6 tấn. 
Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới dây : 
SỐ CÁ TÀU THẮNG LỢI ĐÃ ĐÁNH BẮT ĐƯỢC 


(Tấn) 


mpằœ ® ơ Gœ ¬ Gœ C€@ 


Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 (Tháng) 
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%.. LUYỆN TẬP CHUNG 


Ấ a) Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917. 
b) Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917. 
c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau : 
82 360 948 ; 7 283 096 ; 1 547 238. 


(Ö? Viết chữ số thích hợp vào ô trống : 
a) 475 [_ ]36 > 475 836 ; b)9[_ ]3876< 913 000; 
c) 6 tấn 178kg >B|_ |7Bkg; d) [_ | tần 750kg = 2780kg. 


(3` Dụa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm : 


SỐ HỌC SINH GIỎI TOÁN KHỐI LỚP BA 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2004 — 2005 


3A 3B 30 (Lớp) 


B) Khối lớp Bà có... l0: Đồ lä Bác lẾD oeeeieiiiibiiiiiiiiiuabdakikde 
b) Lớp 3A có ... học sinh giỏi toán. Lớp 3B có ... học sinh giỏi toán. Lớp 3C có ... 
học sinh giỏi toán. 


3 


c) Trong khối lớp Ba : Lớp ... có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp ... có ít học sinh 
giỏi toán nhất. 
d) Trung bình mỗi lớp Ba có ... học sinh giỏi toán. 


(8 Trả lời các câu hỏi : 


a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào ? 
b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào ? 
c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào ? 


(` Tim số tròn trăm x, biết : 540 < x < 870. 


e.- LUYỆN TẬP CHUNG 


(` Mỗi bài tập dưới đây oó nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, 


kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
a) 8ố gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là : 

A. 505 080 B. 5 050 050 ©. 5 005 050 D. 50 050 050 
b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là : 

A. 80 000 B. 8000 ©. 800 D.8 
c) Số lớn nhất trong các số 684 257 ; 684 275 ; 684 752 ; 684 725 là : 

A. 684 257 B. 684 275 6. 684 752 D. 684 725 
d) 4 tấn 85kg = .... kg. 

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : 

A. 485 B. 4850 €. 4085 D. 40858 
©) 2 phút 10 giây = ... giây. 

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : 


A. 30 B. 210 6. 130 D. 70 


(` Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hoà, Trung, Thực đã đọc trong 
một năm : 


(Quyển sách) L] 
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Hiền Hoà Trung Thục (Tên) 


Dụa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau : 
a) Hiền đã đọc bao nhiêu quyển sách ? 
b) Hoà đã đọc bao nhiêu quyển sách ? 
c) Hoà đã đọc nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách ? 
d) Ai đọc ít hơn Thực 3 quyển sách ? 
6) Ai đọc nhiều sách nhất ? 
g) Ai đọc ít sách nhất ? 
h) Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách ? 
(8) Một của hàng ngày đầu bán dược 120m vải, ngày thú hai bán được bằng T SỐ 
mét vải bán trong ngày đầu, ngày thú ba bán dược gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung 
bình mỗi ngày của hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ? 
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mà đ> XE 


Chương hai 


BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. 


HÌNH HỌC 


1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 


b., PHÉP CỘNG 


a) 48352 + 21026 = ? 


48352 
21026 
69878 


48352 + 21026 =... 


b) 367859 + 541728 = ? 


367859 
* 541728 
909587 


367859 + 541728 =... 
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Cộng theo thú tụ từ phải sang trái : 
e 2 cộng 6 bảng 8, viết 8. 
e 5 cộng 2 băng 7, viết 7. 
ø 3 cộng 0 bảng 3, viết 3. 
e 8 cộng † bằng 9, viết 9. 
e 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 


Cộng theo thú tụ từ phải sang trái : 

e 9 cộng 8 bảng 17, viết 7 nhớ 1. 

e 5 cộng 2 bảng 7, thêm 1 bảng 8, viết 8. 
e 8 cộng 7 bảng 15, viết 5 nhớ 1. 

e 7 cộng † bằng 8, thêm † bằng 9, viết 9. 
e 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 

e 3 cộng 5 bảng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 


¬ 


Đặt tính rồi tính : 


a) 4682 + 2905 b) 2968 + 6524 
5247 + 2741 3917 + 5267 

Tính : 

a) 4685 + 2347 b) 186954 + 247436 
6094 + 8566 514625 + 82398 
57696 + 814 793575 + 6425 


Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng 
được tất cả bao nhiêu cây ? 

Tìm x: 

a) x —868 = 978B; b) 207 + x = 818. 


a) 865279 — 450237 = ? 


Trù theo thú tụ từ phải sang trái : 
865279 ø 9 trù 7 bằng 2, viết 9 
— 450237 ø 7 trù 3 bảng 4, viết 4. 
415042 e 2 trù 2 bằng 0, viết 0. 


e 5 trù 0 bằng 5, viết 5. 
e 6 trù 5 bằng †, viết 1. 
865279 — 450237 =... 8 trù 4 bằng 4, viết 4. 


b) 647253 — 285749 = ? 
Trừ theo thứ tụ tù phải sang trái : 


_ 647283 e 13 trù 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 
285749 ø 4 thêm 1 bằng 5 ; 5 trù 5 bằng 0, viết 0. 
361504 › 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 


5 thêm 1 bảng 6 ; 7 trù 6 bảng 1, viết 1. 
e 14 trù 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 
647253 — 285749 = ... › 2 thêm 1 bằng 3 ; 6 trù 3 bằng 3, viết 3. 
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(Ì Đặt tính rồi tính : 


a) 987864 — 783251 b) 899084 — 246937 
969696 — 656565 628450 — 35813 
€Ô) Tính : 
a) 48600 — 9455 b) 80000 — 48765 
65102 — 13859 941302 — 298764 


@® Quảng đường xe lửa tù Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. 
Quảng đường xe lủa tù Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe 
lủa tù Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh. 


HaNộ __.........IIBK. - NhaTrang ?km Tp Hồ ChíMinh 


1730km 


(® Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng duợc 214 800 cây, năm ngoái trồng 
được ít hơn năm nay 80 600 cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được 
bao nhiêu cây ? 


B5 LUYỆN TẬP 


€Ì Thủ lại phép cộng. 


a) Mẫu : 2416 Thủ lại : 7580 
Ì g164 — 2416 
7580 5164 


Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trù đi một số hạng, nếu được 
kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng. 


b) Tính rồi thủ lại (theo mẫu) : 


38462 + 27810 ; 69108 + 2074 ; 267345 + 31925. 
(` Thủ lại phép trù. 
a) Mẫu : 6839 Thủ lại: 6387 
— 482 x- 
_ 6887 6839 
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Muốn thử lại phép trù ta có thể lấy hiệu cộng với số trù, nếu dược kết quả là số bị 
trù thì phép tính làm đúng. 


b) Tính rồi thủ lại (theo mãu) : 


4025 - 312; 8901 — 638 ; 7821 — 98. 
@® Tim x: 
a) x + 262 = 4848 ; b) x — 707 = 3835. 


(® Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tây Côn Linh (ở tỉnh Hà Giang) 
cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét ? 


(` Tính nhầm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số. 


'.) BIỂU THÚC CÓ CHỨA HAI CHỮ 


Ví dụ : Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá. Em câu được ... 
con cá. Cả hai anh em câu được... con cá. 


Số cá câu được có thể là : 


Số cá | Số cá | Số cá của 
của anh | của em |hai anh em 


a +b là biểu thúc có chứa hai chữ. 

— Nếu a= 8 và b = 2thì a +b = 8+ 2 = 5 ; 5 là một giá trị của biểu thức a + b. 
— Nếu a =4 và b = 0 thì a +b = 4+0 =4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b. 
— Nếu a =0 và b= † thì a +b =0 + 1 =1; 1 là một giá tị của biểu thức a + b. 
Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá tị của biểu thúc a + b. 
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(` Tính giá trị của e + d nếu : 
a)c= 10 và d= 25 ; b) c = 15cm và d = 45cm. 
(8) a— b là biểu thúc oó chứa hai chữ. Tính giá tị của a — b nếu : 
a) a= 92 và b = 20; b) a= 45 và b = 36 ; 0) a = 18m và b = 10m. 


 ) a xb và a : b là các biểu thức có chúa hai chữ. 
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu) : 


(` Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 


— + [mm [Ị s [| am | an | 
1 | mm | 1 | sâm | mâm | 
Fz=†——TT——T——TL— 
1 =e— 


h TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG 


So sánh giá trị của hai biểu thúc a + b và b + a trong bảng sau : 


[à | mg | mỤ | 8| 
Es | mm | m | øm | 


20+30=50 | 350+250=600 | 1208 + 2764 = 3972 
30+20=50 | 260+380=600 | 2764 + 1208 = 3972 


Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết : 


Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. 
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(Ì Nêu kết quả tính : 
a) 468 + 379 = B47 
379 + 468 =.... 


a)48+12 =12+.. 
65 + 297 =... + 65 


Ö +89 =80+ 177 

a) 2975 + 4017 ... 4017 + 2975 

L 2975 + 4017 ... 4017 + 3000 
2975 + 4017 ... 4017 + 2900 


IAV 
* 


... BIỂU THÚC CÓ CHỮA BA CHỮ 


b) 6509 + 2876 = 9985 
2876 + 6509 =... 


(` Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm : 


c) 4268 + 76 = 4344 
76 + 4268 =... 


b)m+n =n+... 
84+0=..+84 
a+0 =..ta=... 

b) 8264 + 927 ... 927 + 8300 
8264 + 927 ... 900 + 8264 
927 + 8264... 8264 + 927 


Ví dụ : An, Bình và Cường cùng di câu cá. An câu được ... con cá, Bình câu được 
... 001 cá, Cường câu được ... con cá. Cả ba người câu được... con cá. 
SỐ cá Si được có thể là : 


Số cá của Bình Số cá của cả ba người 


a+b +c là biểu thức có chúa ba chữ. 


—Nếua=2, b=3vàc=4thìa+b+c=2+3+4=5+4=9; 


9 là một giá trị của biểu thức a + b + c. 


Nếu a=5, b=1vàc=0thìa+b+c=5+†+0=6+0=6; 


6 là một giá irị của biểu thúc a + b + c. 


—Nếu a= 1, b=0vàc=2thÌa+b+c=1+0+2=1+2=3; 


3 là một giá trị của biểu thúc a + b + c. 


Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thúc a + b + c. 
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(Ì Tính giá trị của a + b + c nếu : 
a)a=5, b=7, o=10; b)a= 12, b= 15, c= 9. 
€Ö a x b x o là biểu thúc có chứa ba chữ. 
Nếu a= 4, b= 3 và œ = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là : 
axbxc=4x3x5= 12x5 = 60. 


Tính giá trị của a < b~ e nếu : 


a)a=9, b=5vàc=2; b) a= 15, b= 0 và c = 37. 
8) Cho biết m = 10, n=5, p = 2, tính giá trị của biểu thức : 
a)m+n+p b)m—n—p œầÑm+nxp 
m+(n+p) m—(n+p) (m+n)xp 


1) Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. 
a) Gọi P là chu vi của hình tam giác. 
Viết công thúc tính chu vi P của hình tam giác dó. 


b) Tính chu vi của hình tam giác biết : 
a=5cm, b=4em và c=3cm; 
a= 10cm, b = 10cm và 6= 5cm; 


a=6dm, b=ôdm và c= 6dm. 


š TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 


So sánh giá trị của hai biểu thúc (a + b) + e và a + (b + c) trong bảng sau : 


|[a|b|os|  &+Ð+o |  stBrgQ | 
ĐHEMEEETHEE-ELTTTLE HUS 


(35 + 15) + 20 = 50 + 20 35 + (15 + 20) = 35 + 35 
=70 =70 


(28 + 49) + 51 = 77 + 51 28 + (49 + 51) = 28 +100 


Ta thấy giá trị của (a + b) + ö và của ä + (b + c) luôn luôn bằng nÏtau, la viết : 


(a+b)+c=a+(b+e) 
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng 
của số thứ hai và số thứ ba. 
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thúc dạng a + b + c nhu sau : 
a+b+c=(a+b)+o=a+(b+oc) 


(` Tính bằng cách thuận tiện nhất : 


a) 3254 + 146 + 1698 b) 921 + 898 + 2079 
4967 + 199 + 501 1285 + 486 + 145 
4400 + 2148 + 252 467 + 999 + 9599 


@ Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 
86 950 000 đồng, ngày thú ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ 
tiết kiệm đó nhận dược bao nhiêu tiền ? 

(` Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm : 
a)a+0=..+a=... 
b)5+a=..+5 
ầ)(a+28)+2=a+ (28+...) = 
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+. LUYỆN TẬP 


ẤỒ Đặt tính rồi tính tổng : 


a) 2814 + 1429 + 3046 b) 26387 + 14075 + 9210 
3925 + 618 + 535 54293 + 61934 + 7652 
(` Tính bảng cách thuận tiện nhất : 
a) 96 + 78 +4 b) 789 + 285 + 15 
67+ 21 +79 A48 + 594 + 52 
A08 + 85 + 92 677 + 969 + 128 
@® Tìm x: 
a) x — 306 = 504; b) x + 254 = 680. 


® Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm 
nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi : 
a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiều người ? 
b) Sau hai năm số dân của xã đó có bao nhiêu người ? 
® Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ 
nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là : 
P=(a+b)x2 


(a, b cùng một đơn vị đo). 


Áp dụng công thúc trên để tính chu vi b 
hình chữ nhật, biết : 

a) a = 16cm, b = 12cm ; 
b) a = 45m, b = 15m. 
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LẺ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 
Bài toán : Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. 
Cách thú nhất : Bài giải 

Hai lần số bé là : 
70 —10=60 
ị m 


Ị Số bé là: 
Sốbé : ——- 


: 60: 2 = 30 
3 Số lớn là : 
30 + 10 = 40 
Đáp số: Số lớn : 40 ; 
Số bé : 30. 


Bài giải 
Hai lần số lớn là : 
70 + 10 = 80 
Số lớn là : 
80:2=40 
Số bé là : 

Ự 40 - 10 = 30 

Đáp số : Số lớn : 40; 

Nhận xét: __ | Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Số bé : 30. 


Chú ý : Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách 
nêu trên. 


ẤÌ Tuổi bố và tuổi con cộng lại dược 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu 
tuổi, con bao nhiêu tuổi ? 


® Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp 
học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ? 


(8) Cả hai lớp 4A và 4B trồng dược 600 cây. Lớp 4A trồng dược ít hơn lớp 4B là 50 cây. 
Hỏi mỗi lớp trồng đuợc bao nhiêu cây ? 


Ấ$ Tính nhắm : Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó. 
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+. LUYỆN TẬP 


(` Tim hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : 

a) 24 và 6; b) 60 và 12; c) 325 và 99. 

(` Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu 
tuổi, em bao nhiêu tuổi ? 

@® Một thu viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại : sách 
giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 
quyển. Hỏi thu viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách ? 

® Hai phân xưởng làm đuợc 1200 sản phẩm. Phân xuởng thú nhất làm đuợc ít hơn 
phân xưởng thú hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu 
sản nhầm ? 

® Tnu hoạch từ hai thủa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thủa ruộng thú 
nhất được nhiều hơn ở thủa ruộng thú hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thủa 
ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? 


5Ö LUYỆN TẬP CHUNG 
(` Tính rồi thủ lại : 
a) 35269 + 27485 b) 48796 + 63584 
80326 — 45719 10000 — 8989 
(` Tính giá trị của biểu thú : 
a) 570 — 228 — 167 + 67 b) 468 : 6 + 61 x2 
168 >2: 6 4 6625 — 5000 : (726 : 6 — 113) 
(8) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
a) 98+3+97+2 b) 364 + 136 + 219 + 181 
56 + 399 +1 +4 178 + 277 + 123 + 422 


® Hai thùng chúa được tất cả là 600/ nước. Thùng bé chúa được ít hơn thùng to 120/ 
nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ? 


® Tim #2 


a)xx2= 10; b)x:6 =5. 
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Góc nhọn đỉnh O ; cạnh OA, OB. 


| A 
Ỉ #Eồi Góc nhọn bé hơn góc vuông. 


60) B 
b) M Góc tù đỉnh O ; cạnh OM, ON. 
| Góc tù lớn hơn góc vuông. 
0 N 
€) Góc bẹt đình O ; cạnh OC, OD. 
Í Góc bẹt bằng hai góc vuông 
6 0 D 


1` Trong các góc sau đây, góc nào là : góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ? 


F “ii 


A N Ẹ 


Q 
B 
V 
X E Y >” 
U 


2` Trong các hình tam giác sau : 
— Hình tam giác nào có ba góc nhọn ? 
— Hình tam giác nào có góc vuông ? 
— Hình tam giác nào có góc tù ? 


A 
Nà. 
€ N P 


|L— 
® K 
: N— 
O H 
3x. 
E le) 
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ù HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 


se Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ 
nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông 
góc với nhau. 

e Hai đường thẳng OM và ON vuông góc 
với nhau tạo thành bốn góc vuông có chung 
đỉnh O. 

e Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai 
đường thăng vuông góc với nhau. 


€Ì Dùng êke để kiểmta a3)  H b) P 
hai đường thẳng có 
vuông góc với nhau 
hay không. I K 


“ 
(Ö) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp A B 
cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp 


cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó. 


(8` Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên tùng D 
cặp doạn thảng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau : 


a) s b) E q 


/ T#:s. | 
M 
E D N R 


(® Cho hình tú giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh A B 
D là các góc vuông. 
a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau. 
b) Hãy nêu tên tùng cặp cạnh cắt nhau mà không 
vuông góc với nhau. D c 
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LẺ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
e Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình 


Ầ B 
chữ nhật ABCD ta được hai đường 
thẳng song song với nhau. 

D € 


A B 


e Hai đường thẳng song song với nhau 


: không bao giờ cắt nhau. 


® a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau. 
tả nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó. 
b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ. 


L_—] L] | 

Q P 

(` Trong hình bên, cho biết các hình tú giác Ạ 8B © 
ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Me 

6G E D 


Cạnh BE song song với những cạnh nào ? 


(8) Trong mỗi hình dưới dây : 
a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau ; 
b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau. 
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b.2 VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 


1. Vẽ đường thẳng CD di qua điểm E và vuông góc với đuờng thẳng AB cho trước. 
Ta có thể vẽ như sau : 
— Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB. 
— Chuyển dịch ê ke trượt theo dường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ 
hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thảng theo cạnh đó thì được đường 
thẳng CD di qua điểm E và vuông góc với đường thảng AB. 
© G 


D D 
Điểm E ở trên đường thẳng AB Điểm E ở ngoài đường thảng AB 
2. Đường cao của hình tam giác 
Ạ Qua đỉnh A của hình tam giác ABC 


ta vẽ đường thẳng vuông góc với 

cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H. 

Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao 
B h C của hình tam giác ABC. 


® Hãy vẽ đường thảng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thảng CD trong 
mỗi trường hợp sau : 
8) bị ỊC €) 


s2 


® Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau : 
8) SA b) B 0)Q 


B Sw LỒ A B 


8) Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên 
cạnh AB. 
Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông 
góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm @. 
la được cac hinh tứ giác đều là hình chu 
nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó. D lạ 


y VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 


Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước. 
Ta oó thể vẽ như sau : M 
— Vẽ dường thảng MN đi qua điểm E 
và vuông góc với đường thẳng AB. 
— Vẽ đường thằng CD dĩ qua điểm E và vuông 
góc với đường thảng MN ta được đường 
thẳng CD song song với đường thẳng AB. 


@® Hãy vẽ đường thẳng ABđ qua điểm M và 
song song với đường thăng CD. 


(` Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua dỉnh A, A 
hãy vẽ dường thằng AX song song với cạnh BC ; qua đỉnh C, 
hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường 
thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp 
cạnh song song với nhau có trong hình tú giác ADCB. ỗ lộ 
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(8) Cho hình tú giác ABCD có góc đỉnh A và góc 
đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ). 
a) Hãy vẽ đường thảng đi qua B và song song B 
với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E. 
b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình 
tú giác BEDA có là góc vuông hay không. A 


., THỤC HÀNH VÉ HÌNH CHÚ NHẬT 


Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm. 


Ta có thể vẽ như sau : A 
~ Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm. 

— Vẽ đường thẳng vuông góc với DC 2cm 
tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng 

DA = 2cm. D 


— Vẽ dường thẳng vuông góc với DC tại C, 
trên đường thàng đó lấy đoạn tháng CB = 2cm. 
— Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD. 


ẤÌ) a) Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5em, chiều rộng 3cm. 
b) Tính chu vi hình chữ nhật đó. 


® a) Hay ve hinh chu nhạt ABCD cö chiều dài 
AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm. 
b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC 
và BD được gọi là hai đường chéo của 
hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia 
xăng-ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo 
AC và BD có bằng nhau hay không. 


LỒ 
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š THỤC HÀNH VỀ HÌNH VUÔNG 


Vẽ hình vuông có cạnh đem. 

Ta có thể vẽ như sau : 

— Vẽ đoạn thẳng DC = 3em. 

— Vẽ đường thẳng vuông góc với DO tại D và _ sem 
đường thẳng vuông góc với DC tại Œ. Trên mỗi 

đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng 

DA = 3cm, CB = 3em. 

— Nối A với B ta được hình vuông ABCD. D 3cm e 


® a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm. 
b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó. 
(` Vẽ theo mẫu: 


® Hãy về hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD : 
a) Có vuông góc với nhau hay không ; 
b) Có bằng nhau hay không. 


e.-Ö5 LUYỆN TẬP 


( Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau : 


a) Ắ b) A B 
.#u X 
B e D 6 
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(8` Đúng ghi Ð, sai ghi 9 vào ô trống : Ạ 


— AH là đường cao của hình tam giác ABC L1 
— AB là đường cao của hình tam giác ABC L] 


(8) Cho đoạn thẳng AB = 3cm (như hình vẽ). A B 
Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh là AB). ——=——" 


® a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm. 
b) Xác dịnh trung diểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC. Nối diểm M 
và điểm N ta được các hình tú giác đều là hình chữ nhật. 
— Nêu tên các hình chữ nhật đó. 
— Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB, 


6 LUYỆN TẬP CHUNG 
ẤÌ) Đặt tính rồi tính : 
a) 386259 + 260837 b) 528946 + 73529 
726485 — 452936 435260 — 92753 


(` Tính bảng cách thuận tiện nhất : 
a) 6257 + 989 + 743 ; b) 5798 + 322 + 4678. 


() Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. 
Vẽ tiếp hình vuông BIHC dể có hình 
chữ nhật AIHD (xem hình ve). 

a) Hình vuông BIHC có cạnh bảng 
mấy xăng-ti-mét ? 

b) Cạnh DH vuông góc với những 
cạnh nào ? 

e) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD. 


A B l| 


D C H 


Ấ# Một hình chủ nhật có nủa chu vi là 16em, chiếu dài hơn chiều rộng 4cm. 
Tính diện tích của hình chữ nhật đó. 
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2. PHÉP NHÂN 


., NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 


a) 241324 x 2 =? Nhân theo thú tụ tù phải sang trái : 
e 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 
x 21324 e 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 
=... ø 2 nhân 3 bảng 6, viết 6. 
482648 e 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. 
ø 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 
241324~2=... e 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 
b) 136204 x 4 = ? Nhân theo thú tụ tù phải sang trái : 
e 4 nhân 4 bảng 16, viết 6 nhớ 1. 
x 138204 e 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bảng 1, viết 1. 
=. s 4 nhân 2 bằng 6, viết 8. 
544816 e 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 
e 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bảng 14, viết 4 nhớ 1. 
136204 x 4 =.... e 4 nhân † bằng 4, thêm 1 bảng 5, viết 5. 


ẤÌ) Đặt tính rồi tính : 
a) 341291 x 2 b) 102426 x 5 
214325 x 4 410536 x 3 


(Ö) Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 


(` Tính : 
a) 321475 + 423507 x 2 b) 1306 x 8 + 24573 
843275 — 123568 x 5 609 x 9 — 4845 


($ Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp dược 
cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện 
đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ? 
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.2 TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 


a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thúc : 


7x5Vvà5x7. 
Ta có ; 7x5=95 

Đồ (6= d2: 
Vậy : /XD=0 X7. 


b) So sánh giá trị của hai biểu thúc a x b và b x a trong bảng sau : 


La J1 | sẽ | 8a Ƒ 
+ |1 | màn | mẽ, 


+ [+ | 8 | T8, 
L1 | + | Đen | Đán —- 


Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết : 


Khi đổi chỗ các thùa số trong một tích thì tích không thay đồi. 


(` Viết số thích hợp vào ô trống : 


a)4x6=6x[L_ | b)3x5=5x [ | 
207x7=[_]x 207 2138x9= [_ |x#2138 
Tím: 
a) 1357 x 5 b) 40263 x 7 c) 23109 x 8 
7x85 5 x 1326 9x 1427 
(8) Tim hai biểu thức có giá trị bằng nhau : 
a)4x2145; b) (3 + 2) < 10287 ; 
c) 3964 x 6; d) (2100 + 45) x4; 
e) 10287 x 5 ; g) (4 + 2) x (3000 + 964). 
® [sẽ]? 
aax[ ]=L]xa=a; b)ax[ ]=[ ]xa=0. 
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.5 NHÂN VỚI 10, 100, 1000, ... 
CHIA CHO 10, 100, 1000, ... 


1.a) 35x 10 =? 
38 x 10 = 10 x 35 
= † chục x 35 = 35 chục = 350. 
Vậy : 35 x 10 = 350. 
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bền phải 
số đó. 
b) Ngược lại, từ 35x 10= 350 
ta có : 350 : 10 = 35. 
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó. 
2. Tương tụ, ta có : 
a) 35x 100 = 3500 b) 35x 1000 = 35000 
3800 : 100 = 35 35000 : 1000 = 35 
3. Nhận xét chung : 
se Khi nhân số tụ nhiên với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc viết thêm một, hai, 
ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó. 
e Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1000, ... 
la chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó. 


€Ï` Tính nhầm : 
a) 18x 10 82 x 100 256 x 1000 
18 x 100 75 x 1000 302 x 10 
18 x 1000 19 x 10 400 x 100 
b) 9000 : 10 6800 : 100 20020: 10 
9000 : 100 420 :10 200200: 100 
9000 : 1000 2000 : 1000 2002000 : 1000 
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(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


300kg =... tạ 70kg =.. yến 
Cách làm : 800kg =... tạ 
Tacó:  100kg=†tạ 300 tạ =.... tấn 
Nhẩm: 300: 100= 3 120 tạ =... tấn 
Vậy : 300kg = 3 tạ 5000kg = ... tấn 
4000g =... kg 


P., TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 


a) Tính rồi sơ sánh giá trị của hai biểu thúc : 
(2x3)x4và2x (3x4). 
Ta có : (2x3)x4=6x4=24 
2x(3x4)=2x 12= 24. 
Vậy : (ê2x3)x4=2x (8x4). 
b) So sánh giá trị của hai biểu thức (a  b) x c và a x (b x e) trong bảng sau : 


(3x4)x5=60 3x (4x58) = 60 


(5x2)x83=30 5x(2x3)= 30 
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Ta thấy giá trị của (a x b) x e và của a x (b x c) luôn luôn bằng nhau, ta viết : 


(axb)xc=ax(bx€) 
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích 
của số thứ hai và số thứ ba. 
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thúc dạng a x b x ơ như sau : 
axbxe=(axb)xe=ax(bx©) 


¬ 


Tính bằng hai cách (theo mẫu) : 


Mẫu: 2x5x4=? 
Cách1: 2x5x4=(2x5)x4=10x4=40. 
Cách2: 2x5x4=2x(5x4)=2x 20 =40. 
a)4xöx8 b)5x2x7 
3x5xô 3x4x§ 


2` Tính bảng cách thuận tiện nhất : 
a)13x5x2 b) 2x 26x 5 
5x2x34 S8x9x3x2 


3` Có 8 phòng học, mỗi phòng học có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh 
đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học ? 


& NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỨ SỐ 0 


a) 1324 20=? 
Ta có thể tính như sau : 
1324 x 20 = 1324 x (2 x 10) Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648. 
= (1324 x 2) x 10 Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, 
= 2648 x 10 được 26480. 
= 26480 
Ta đặt tính rồi tính nhu sau : 


1324 
X20 


26480 


1324 x 20 =... 
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b) 230x70=2 
Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau : 
280 x 70 = (23x 10) x (7x 10) Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. 
=28x 10x7 x10 Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161, 
=23X% 7 x 10x 10 được 16100. 
= (23x 7) x (10x 10) 


= 161 x 100 
= 16100 
Ta đặt tính rồi tính nhu sau : 
_ 230 
70 
18100 
28070. 


Đặt tính rồi tính : 


a) 1342 x 40; b) 13546 x 30 ; c) 5642 x 200. 
Tính : 
a) 1826 x 300; b) 3450 x 20 ; ©) 1450 x 800. 


Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô cân nặng 60kg. Một xe ô tô chở 
30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo 
Và ngô ? 


Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. 
Tính diện tích của tấm kính đó. 


Để do diện tích người ta còn dùng đơn vị : đề-xi-mét vuông. 
Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm. 
Đề-xi-mét vuông viết tắt là dm^. 


MỘT ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG (1dm2) 


1cm2 


1dm 


Ta thấy hình vuông 1dm2 gồm 100 hình vuông 1cm2. 
1dm2 = 100cm2 


@® Đọc: 32dm2 ; 911dm2 ; 1952dm2 ; 492 000dm. 


(2) Viết theo mẫu : 


— w* || 
Một trăm linh hai đề-xi-mét vuông 102dm£ 
Tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông mg 


Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông 


Hai nghìn tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


1dm2 =...cm2 48dm2 = ... cm2 1997dmZ = ... cm2 

100em^ = ... dm2 2000cm2 =... dm^ 9900cm2 = ... dm^ 
® 2 210cmÊ ... 2dm210cm2 1954cm2 ...19dm250cm2 
6dm23cm ... 03cm? 2001cm2.... 20dm210cm2 


( Đúng ghi Ð, sai ghi S : 


20cm 


L) 
b, 
c 
d 


Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. L] 
Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau. L1 
Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật. L] 


Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông. 


y MÉT VUÔNG 


Để đo diện tích người ta còn 
dùng đơn vị : méi vuông. 
Métvuông là diện tích của 
hình vuông có cạnh dài 1m. 
Mét vuông viết tắt là m. 

Ta thấy hình vuông 1m2 
gồm 100 hình vuông †1dmÊ. 
1mÊ = 100dm2 
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( Viết theo mẫu : 
_————> ———T[ w_—] 


Chín trăm chín mươi mét vuông 
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông max 


Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông ME 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


1m2 = .„. dmÊ 400dm2  =..m2 

100dm2  =..m2 21l0m2  =..dm2 
1m2 = ... CmẺ 15m2 =... 0mÊ 
10 000cm2 =.... m2 10dmÊ 2cwÊ = ... cm2 


(` Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có 
cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích 
phần mạch vữa không đáng kể ? 


® Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới dây : 


4cm 6cm 


3em 
5cm 


15cm 
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b., NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG 

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thúc : 

4x(8+5) và 4x3+4x5. 

Ta có : 4x(3+5)=4x8=32 

4x3+4x5= 12+20= 32. 

Vậy : 4x(3+5)=4x<3+4x5. 
Khi nhân một số với một tổng, ta có thê nhân số đó với tùng số hạng 
của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau. 


ax(b+c)=axb+axe 


(` Tính giá trị của biểu thúc rồi viết vào ô trống (theo mẫu) : 


(` a) Tính bằng hai cách : 
36x (7+ 9); 207 + (2 + 6). 
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu) : 
Mẫu : 38x 6+ 38x4=? 
Cách1: 38x 6+ 38x 4= 228 + 152 = 380. 
Cách2: 38x 6+ 38x4=38 x (6 + 4) 
=88 x 10 = 380. 
5x38+5x62; 135 x 8 + 135 x 2. 
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(8) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức : 
(9+5)x4 và 3x4+ 5x4. 
Tù kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số. 


Ấ® Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính (theo mẫu) : 


Mẫu : 36 x 11 = 36x (10 + 1) 
= 36 x 10 + 36 x † 
= 360 + 36 = 396. 
a) 26 x 11 b) 213 x 11 
35 x 101 123 x 101 


P.. NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU 
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức : 
3x(7—-5)và3x7—-3x5. 
Tacó: 3x(7-5)=3x2=6 
3x7-3xB5=21—18 =6. 
Vậy : 2U 0 J7 do 
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lân lượt nhân số đó với số bị trừ 
và số trù, rồi trừ hai kết quả cho nhau. 


ax(b-c)=axb-axc 


(Ì) Tính giá trị của biểu thúc rồi viết vào ô trống (theo mẫu) : 


+ [+ [r | ma [| 


(` Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu) : 


Mẫu : 26 x 9 = 26 x (10 —†) 
=28 x 10— 26 x † 
= 280 - 26 = 234. 
a) 479 b) 138 x 9 
24x99 123x 99 


(8) Một của hàng bán trúng có 40 giá để trúng, mỗi giá để trúng có 175 quả. 
Của hàng đã bán hết 10 giá trúng. Hỏi của hàng đó còn lại bao nhiêu quả trúng ? 
(8 Tính và so sánh giá tị của hai biểu thúc : 
(7-8)x3và7x3—-5x3. 
Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số. 


5Š LUYỆN TẬP 


Tính: 
a) 185 x (20 + 3) b) 642 x (30 — 6) 
427 x (10 + 8) 287 x (40 — 8) 
(` a) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
134x4x5; 5x936x2; 42x2x7x5. 
b) Tính (theo mẫu) : 


Mẫu : 145 x 2+ 145 x 98 = 145 x (2 + 98) 
= 145 x 100 = 14500. 


187 x 3 + 187 x 97 428 x 12 — 428 x 2 
94 x 12 + 94 x 88 587 x 39 — 537 x 19 
(` Tính : 
a) 217 x 11 b) 413 x21 c) 1234 x 31 
217x9 413 x 18 875 x. 20 


® Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng bằng nửa 
chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó. 
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36 x23= ? 
a) Ta có thể tính như sau : 
36 x 28 = 36 x (20 + 8) 
= 36 x 20 + 36x 3 


= 720 + 108 
= 828 
b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau : 
e 8 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 ; 


x „ 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bảng 10, viết 10. 
"108 s 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (duới 0) nhớ † ; 
72 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 
—g2g se Hạ8; 
0 cộng 2 bằng 2, viết 2 ; 
96x28 =...„ 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 
6) Trong cách tính trên : 


e 108 gọi là tích riêng thú nhất. 


e 72 gọi là tích riêng thú hai. Tích riêng thú hai duợc viết lùi sang bên trái 


một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720. 


T' Đặt tính rồi tính : 


a) 86 x 53 ; b) 33x 44; 6) 157 x24 ; d) 1122 x 19. 


2' Tính giá trị của biểu thúc 45 x a với a bảng 13 ; 2ô ; 39. 


3` Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang ? 


e6 LUYỆN TẬP 


1ˆ Đặt tính rồi tính : 


a) 17x86; b) 428 x 39 ; c) 2057 x23. 


(` Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 
ah" Ta: [T58 [L8 [Lm 


8) Tim người khoẻ mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần 
đập của tim người đó trong 24 giờ. 

4 Một của hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 
5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên của hàng đó thu 
được tất cả bao nhiêu tiền ? 

® Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, 
mỗi lớp có 95 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ? 


b., GIỚI THIỆU NHÂN NHẦM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 


a) 27 x11=? 
Đặt tính và tính : 
27 Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, 
ẩn ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27 
2ï (2+ 7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27. 
Sï/ 
_ 297 
Từ đó ta có cách nhầm : 
e 2oông 7 bằng 9 ; 
e Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297. 
b) 48 x11=? 
Đặt tính và tính : 
% 48 Ta có cách nhẩm : 
=l e 4 cộng 8 bằng 12; 
nã se Viết2vào giữa hai chữ số của 48, được 428 ; 
_528 ø Thêm 1 vào 4 của 428, được 528. 


€Ì Tính nhắm : 


a) 94 x11; b) 11x95; c) 82x 11. 
Ø Timx: 
a)x;11=25; b)x:11=78. 


(8) Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khổi lớp Năm xếp 
thành 15 hàng, mỏi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao 
nhiêu học sinh ? 


_ Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dây ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 
14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, 
câu nào sai 2 


a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người. 
b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người. 
c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người. 

d) Hai phòng họp có số người như nhau. 


71 


b., NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỦ SỐ 


164 x 123 = ? 
a) Ta có thể tính như sau : 
164 x 128 = 164 x (100 + 20 + 3) 
= 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3 
= 16400 + 3280 + 492 
= 20172 
b) Thông thường ta đặt tính và tính nhu sau : 
164 e 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 ; 


X‡aa 3 nhân 8 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1 ; 
492 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 
328 e 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 (dưới 9) ; 
củ - 


2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1 ; 
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. 
164x 123=... _ s 1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 2) ; 
1 nhân 6 bảng 6, viết 6 ; 
1 nhân † bằng †, viết 1. 
eHạ2; 
9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1 ; 
4 cộng 2 bằng 6 ; 6 cộng 4 bảng 10, thêm 1 bằng 11, 
viết 1 nhớ † ; 
3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1 ; 
1 thêm 1 bảng 2, viết 2. 


20172 


©) Trong cách tính trên : 
e 492 gọi là tích riêng thú nhất. 
e 328 gọi là fích riêng thú hai. Tích riêng thú hai được viết lùi sang bên trái 
một cộf (so với tích riêng thú nhất) vì đây là 328 chục, viết đầy đủ là 3280. 
e 164 gọi là tích riêng thú ba. Tích riêng thú ba được viết lùi sang bên trái 
hai cột (so với tích riêng thú nhất) vì đây là 164 trăm, viết đầy đủ là 16400. 
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(Ì Đặi tính rồi tính : 
a) 248 x 921; b) 1163 12 ; c) 3124 x 213. 

(` Viết giá trị của biểu thức vào 
ô trống : 


(8) Tính diện tích của mảnh vườn 
hình vuông có cạnh dài 125m. 


..) NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) 


258 x 203 = ? 
a) Thục hiện phép nhân, ta được :_ |b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0. 
258 Thông thường ta không viết tích riêng 
X 208 này mà viết gọn như sau : 
T74 _ 258 
000 203 
516 TT4 
52374 SIô 
288 x‹ 208 =... 52374 


Chú ý : Viết tích riêng 516 lùi sang bên trái 
hai cộ† so với tích riêng thú nhất. 


(Ì Đặt tính rồi tính : 


a) 523 x 308 ; b) 308 x 568 ; c) 1309 x 202. 
®@ Đúng ghi Ð, sai ghi S : 
sẽ 456 x 456 š 456 
203 203 203 
1368 1368 1368 
912 912 912 
2280 10488 LÍ 92568 L] 


@ Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức án trong một ngày. Hỏi trại chăn 
nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thúc ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày ? 
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+. LUYỆN TẬP. 


€Ÿ' Tính : 

a) 345 »‹ 200 ; b) 287 x24; o) 403 x 346. 
Tính : 

a) 96 + 11 x 206 ; b) 96 x 11 + 206; c) 95 x 11 x20. 


(8) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
a) 142x 12+ 142 x 18; 

b) 49 x 365 — 39 x 365 ; 
e) 4x 18x25. 

4) Nhà trường dụ định lắp bóng diện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. 
Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua 
đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ? 

® Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo 
công thức : 

S = axb (a, b cùng một đơn vị do) 
a) Tính §, biết : a = 12cm, b = 5cm ; 

a = 15m, b = 10m. b 
b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ 
nguyên chiều rộng thì diện tích hình 
chữ nhật gấp lên mấy lần ? 


74 


--Ö6 LUYỆN TẬP CHUNG 
(Ÿ` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


a) 10kg  =..yến 100kg =..tạ 
50kg  =.. yến 300kg  =..tạ 
80kg  =...yến 1200kg =...tạ 

bì 1000kg =.. tấn 10 tạ =... tấn 
8000kg =... tấn 30lạ — =..tấn 
15 000kg = ... tấn 200tạ =..tấn 

c) 100em2 =...dm2 100dm2 =... m2 
800cmÊ =... dm2 900dm2 =... m2 
1700cm2 =.... dm^ 1000dm2 =.... m2 

€) Tính : 

a) 288 x 235 b) 475 x 205 o) 45x 12+8 

324 x 250 309 x 207 45 x (12+ 8) 
(8) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
a)2x39x5; 


b) 302 x 16 + 302 x4 ; 
c) 769 x 85 — 769 x 75. 

Ấ$) Hai vòi nước cùng bắt dầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chày dược 25/ 
nước. Vòi thú hai mỗi phút chảy được 157 nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi 
đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ? (Giải bài toán bằng hai cách khác nhau). 

® Một hình vuông có cạnh là a. Gọi § là diện tích của 
hình vuông. 

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó. 
b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m. 


T5 


3. PHÉP CHIA 


P.. CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ 


Tính và so sánh giá trị của hai biểu thúc : 

(35+ 21): 7 và 35: 7+ 21:7. 
Tacó: (35+2l):7=56:7=8 

956:7+21:7=5+9=8. 
Vậy : (35 + 21):7= 35 :7+ 21:7. 
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết 
cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chi, rồi cộng các 
kết quả tìm được với nhau. 


ẤÌ a) Tính bằng hai cách : 
(15+38):5; (80+4):4. 
b) Tính bằng hai cách (theo máu) : 
Mẫu : 12:4+20:4=? 
Cách1: 12:4+20:4=3+5=8. 
Cách2: 12:4+20:4= (12+ 20): 4 
=32:4=8. 
18:6+24:6; 60:3+9:3. 
(` Tính bằng hai cách (theo mẫu) : 
Mẫu: — (35—21):7=? 
Cách1: (85—21):7=14:7=2. 
Gách2: (@5-?21):7=35:7-21:7 
=9—-98z2. 


a) (27 — 18) :3; b) (64 — 32) : 8. 


) Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 
28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao 
nhiêu nhóm ? 
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b., CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 


a) 128472 : 6 = ? Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
e 12 chia 6 được 2, viết 2 ; 


na TT 2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trù 12 bằng 0, viết 0. 
24 e Hạ8; 8 chia 6 được 1, viết 1 : 
07 1 nhân 6 bằng 6 ; 8 trừ 6 bảng 2, viết 2. 
12 ø Hạ 4, được 24 ; 24 chia 6 được 4, viết 4 ; 
0 4 nhân 6 bằng 24 ; 24 trù 24 bằng 0, viết 0. 
e Hạ7; 7 chia 6 được †, viết 1 ; 
128472 :6=... 1 nhân 6 bằng 6; 7 trù 6 bằng , viết 1. 
«Hạ 2, được 12 ; 12 chia 6 được 2, viết 2 ; 
2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trù 12 bảng 0, viết 0. 
b) 230859 : 5 = ? Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
e 28 chia 5 được 4, viết 4; 
250859 lszz 4 nhân 5 bảng 20 ; 23 trù 20 bằng 3, viết 3. 
Si 46171 s_ Hạ0, dug: 80 ; 80 cha 5 được 6, vết 6 
35 6 nhân 5 bằng 30 ; 30 trù 30 bằng 0, viết 0. 
09 ø Hạ8; 8 chia 5 được †, viết 1 ; 
4 1 nhân 5 bằng 5 ; 8 trừ 5 bảng 3, viết 3. 


Hạ 5, được 35 ; 35 chia 5 được 7, viết 7 ; 

230859 : 5 =... (du...) 7 nhân 5 bảng 35 ; 35 trù 35 bảng 0, viết 0. 
e_ Hạ9; 9 chia 5 được †, viết 1 ; 

1 nhân 5 bằng 5 ; 9 trù 5 bằng 4, viết 4. 


ẤÌ Đặt tính rồi tính : 


a) 278157 : 3 b) 158738 : 3 
304968 : 4 475908 : 5 
408090 : 5 301849 :7 


(` Người ta đổ dều 128 610/ xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể đó có bao nhiêu lít xăng ? 


(8` Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp dược vào 
nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo ? 


Tĩ 


+. LUYỆN TẬP. 


€Ñ) Đặt tính rồi tính : 


a) 67494: 7 b) 359961 : 9 
42799 : 5 238087 :8 
(` Tim hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : 
a) 42 506 và 18 472; b) 137 895 và 85 287. 


® Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14 580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi 
toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng ? 


(8` Tính bảng hai cách : 
a) (33164 + 28528) : 4 ; b) (403494 — 16418) : 7. 


b.2 CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH 


Tính và so sánh giá trị của các biểu thức : 


24:(3x<2); 24:3:2; 2201n)2)n n0) 
Tacó: 24:(3x2)=24:6=4 
24:3:2=8:2=4 


24:2:3=12:3=4. 
Vậy : 24:(3x2)=24:3:2=24:2:9. 
Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một 
thừa số, rồi lây kết quả tìm được chia tiếp cho thùa số kía. 


(Ï` Tính giá trị của biểu thúc : 
a) 50 : (2 x 5); b) 72: (9x 8); ©) 28: (7 x 2). 
® Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính 
(theo mẫu) : 
Mẫu : 60 : 15 = 60 : (5 x 3) 
=80:5:3 
g10:9-# 
a) 80: 40; b) 150 : 50 ; c) 80 : 16. 
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3' Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 
7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. 


bộ 


a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thúc : 
(9x 15):3; 9x(15: 3); (9:3) x 15. 
Tacó: (9x18):3=135:3=45 
9x(15:3)=9x5 =45 
@ 3)š15 3x15 45 
Vậy : (010)03/<I0<(100/0)<(0/70)5< 1Òi 


b) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức : 
(/x18):3 và 7x(15:3). 
Tacó: (7x†8):3=105:3=35 
H853 (0110)/=1/051007= 100) 
Vậy : (/*⁄165):3=7x(I5: d). 
Nhận xét : Ta không tính (7 : 3) x 15, vì 7 không chia hết cho 3. 
Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thùa số chia 
cho số đó (nếu chia hết), rôi nhân kết quả với thừa số kia. 


“h 


Tính bằng hai cách : 
a)(8x23):4; b) (15 24) : 6. 


2' Tính bằng cách thuận tiện nhất : (25 x 36) : 9. 
3'' Một của hàng có 5 tấm vải, mỏi tấm dài 30m. Của hàng đã bán được ễ số Vải. 
Hỏi của hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ? 
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b., CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0 
a) 320 :40 = 2 


320 : 40 = 320 : (10 x 4) 32ổ | 4ÿ 
=320 : 10 :4 0 — 
=82:4 
cứ 

320 : 40 =.... 


Nhận xét : 320 : 40 = 32 : 4. 

Khi thục hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ số 0 ở tận cùng 
của số chia và số bị chia, rồi chia như thường. 

b) 32000 : 400 = ? 


32000 : 400 = 32000 : (100 x 4) 3200| 4/6 
= 32000 : 100 : 4 00 |80 
=320:4 0 
=80 

32000: 400 =... 


Nhận xét : 32000 : 400 = 320: 4. 

Khi thục hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xoá hai chữ số 0 ở tận 
cùng của số chia và số bị chia, rồi chia nhu thường. 

c) Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể 
cùng xoá một, hai, ba,... chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, 
rồi chia như thường. 


€ Tính : 
a) 420 : 60 b) 86000 : 500 
4600 : 500 92000 : 400 
2) Tìm.x : 
a) x x 40 = 25600 ; b) + x 90 = 37800. 


8) Người ta dụ định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lủa. Hỏi : 
a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó 2 
b) Nếu mỗi toa xe chở dược 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ? 


80 


b., CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 


a) 672:21=? Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
e 67 chia 21 được 3, viết 3 ; 
672 lẽ 3 nhân 1 bằng 3, viết 3 ; 
= * 3 nhân 2 bằng 6, viết ô ; 
4 67 trù 63 bằng 4, viết 4. 
=ự e Hạ 2, được 42 ; 42 chia 21 được 2, viết 2 ; 
2 nhân † bằng 2, viết 2 ; 
G/2)5/1| 1u. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 ; 
42 trù 42 bằng 0, viết 0. 
b) 779:18=? Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
e 77 chia 18 được 4, viết 4 ; 
779 | 18 4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3 ; 
= sẽ 4 nhân † bằng 4, thêm 3 bằng 7, viết 7 ; 
54 77 trù 72 bằng 5, viết 5. 
E s Hạ 9, dược 59 ; 59 chia 18 được 3, viết 3 ; 


3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2 ; 
779: 18 = ... (dư...) 3 nhân 1 bảng 3, thêm 2 bảng 5, viết 5 ; 
59 trù 54 bằng 5, viết 5. 


ẤÌ) Đặt tính rồi tính : 
a) 288 : 24. b) 469 : 67 
740 :45 397 : 56 


(` Người ta xếp dều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp dược bao 
nhiêu bộ bàn ghế ? 


@ Tim x: 


a)xx34=714; b) 846 : x = 18. 
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b., CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỦ SỐ (tiếp theo) 


a) 8192 :64= ? Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
e 81 chia 64 được †, viết 1 ; 


tg nh 1 nhân 4 bảng 4, viết 4 ; 
lm ề 1 nhân 6 bằng 6, viết 6 : 
128 8† trù 64 bằng 17, viết 17. 
"B12 sø Hạ 9, được 179 ; 179 chia 64 được 2, viết 2. 
512 2 nhân 4 bảng 8, viết 8 ; 
—Ø 2 nhân 6 bằng 12, viết 12 ; 
179 trù 128 bằng 51, viết 51. 
8192 :64=... e Hạ 2, được B12 ; B12 chia 64 được 8, viết 8 ; 
8 nhân 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3 ; 
8 nhân 6 bằng 48, thêm 3 bằng 51, viết 51 ; 
512 trù 512 bằng 0, viết 0. 
b) 1154 :62 = ? Chia theo thú tự từ trái sang phải : 
e 115 chia 62 được †, viết † ; 
1154 & 1 nhân 2 bảng 2, viết 2 ; 
_62 | 18 1 nhân 6 bằng 6, viết 6 ; 
St 115 trù 62 bằng 53, viết 53. 


38 ø Hạ 4, được 534 ; 534 chia 62 đuợc 8, viết 8; 
8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ †1 ; 

1154 : 62 = ... (dư...) 8 nhân 6 bằng 48, thêm 1 bảng 49, viết 49 ; 

534 trù 496 bằng 38, viết 38. 


ẤẦ Đặt tính rồi tính : 
a) 4674 : 82 b) 5781 : 47 
2488 : 35 9146 ;72 
@ Người ta đóng gói 3500 bút chỉ theo từng tá (môi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được 
nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì 2 
@ Tim x: 
a) 7B x x = 1800 ; b) 1855 : x = 35. 
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+. LUYỆN TẬP. 


(Ầ? Đặt tính rồi tính : 


a) 855 : 45 b) 9009 : 33 
579 : 36 9276 : 39 
(2 Tính giá trị của biểu thúc : 
a) 4287 x 18 — 34578 b) 46857 + 3444 : 28 
8064 : 64 x 37 601759 - 1988 : 14 


(8` Mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất 
bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thùa bao nhiêu nan hoa ? 


..) CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo) 


a) 10105 : 43 =? Chia fheo thú tụ từ trái sang phải : 
ø 101 chia 43 được 2, viết 2 ; 
`. 2 nhân 3 bằng 6 ; †1 trù 6 bảng 5, viết 5 nhớ 1; 
235 


150 2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bảng 9 ; 10 trù 9 bảng 1, viết 1. 
215 e Hạ0, được 150 ; 150 chia 43 được 3, viết 3 ; 
00 3 nhân 3 bằng 9 ; 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1 ; 
3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13 ; 15 trù 13 bằng 2, viết 2. 
10105 :43=... _s Hạ 5, dược 215 ; 215 chia 43 được 5, viết 5 ; 


5 nhân 3 bằng 15 ; 15 trù 15 bằng 0, viết 0 nhớ † ; 
5 nhân 4 bằng 20, thêm 1 bảng 2† ; 21 trù 21 bảng 0, viết 0. 
b) 28345 :35=? Chia thao thí í tì trái sang nhải : 
ø 263 chia 35 được 7, viết 7 ; 
26345 | 35 7 nhân 5 bằng 35 ; 43 trù 35 bằng 8, viết 8 nhớ 4 ; 
752 


184 7 nhân 3 bằng 21, thêm 4 bằng 25 ; 26 trù 25 bằng 1, viết 1. 
095 e Hạ 4, được 184 ; 184 chia 35 được 5, viết 5 ; 
25 5 nhân 5 bằng 25 ; 34 trù 25 bằng 9, viết 9 nhớ 3 ; 


5 nhân 3 bảng 15, thêm 3 bảng 18 ; 18 trù 18 bảng 0, viết 0. 
26345 : 35 =... (du...) s Hạ 5, được 95 ; 95 chia 35 đuợc 2, viết 2 ; 
2 nhân 5 bằng 10; 15 trù 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1 ; 
2 nhân 3 bảng 6, thêm 1 bảng 7 ; 9 trù 7 bằng 2, viết 2. 
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(Ì Đặt tính rồi tính : 
a) 23576 : 56 b) 18510 : 15 
31628 : 48 42546 :37 


@ Một vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38km 400m. Hỏi trung 
bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét ? 


e. LUYỆN TẬP 


€Ì) Đặt tính rồi tính : 


a) A725 : 15 b) 36196 : 18 
4674 :82 18408 : 52 
4935 : 44 17826 : 48 


(` Cú 25 viên gạch hoa thì lát dược 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch 
loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà ? 


@® Một dội sản xuất có 25 người. Tháng 1 dội dó làm duợc 855 sản phẩm, tháng 2 
làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng 
đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm ? 


(® Sai ở dâu ? 
a) 12345 | 67 b) 12345 | 67 
864 |1714 564 |184 
95 285 
285 47 
17 
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b., THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 


a) 9450 : 35 = ? 


9450 | 35 
245 |270 


000 


9450: 35=... 


b) 2448 : 24 = 
2448 |_24 


0048 | 102 
00 


2448:24=... 


ẤÌỒ Đặt tính rồi tính : 


a) 8750 : 35 
28520 : 56 
11780 : 42 


Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
e 94 chia 35 được 2, viết 2 ; 
2 nhân 5 bảng 10 ; 14 trù 10 bằng 4, viết 4 nhớ †1 ; 
2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bảng 7 ; 9 trù 7 bảng 2, viết 2. 
e Hạ 5, đuợc 245 ; 245 chia 35 đuợc 7, viết 7 ; 
7 nhân 5 bảng 35 ; 35 trù 35 bằng 0, viết 0 nhớ 3 ; 
7 nhân 3 bằng 21, thêm 3 bảng 24 ; 24 trù 24 bảng 0, 
viết 0. 
e Hạ 0; 0 chia 35 được 0, viết 0. 
Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
ø 24 chia 24 được †, viết 1 ; 
1 nhân 4 bằng 4 ; 4 trù 4 bằng 0, viết 0 ; 
1 nhân 2 bằng 2 ; 2 trù 2 bằng 0, viết 0. 
e Hạ 4; 4 chia 24 được 0, viết 0. 
e Hạ 8, được 48 ; 48 chia 24 được 2, viết 2 ; 
2 nhân 4 bằng 8 ; 8 trù 8 bằng 0, viết 0 ; 
2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trù 4 bằng 0, viết 0. 


b) 2996 : 28 
2420 : 12 
13870 : 46 


® Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97 200/ nước vào bể bơi. 
Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước ? 


® Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, 
chiều dài hơn chiều rộng là 97m. 
a) Tính chu vi mảnh đất đó ; 
b) Tính diện tích mảnh đất đó. 
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b., CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 


a) 1944 : 162 = ? Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
e 194 chia 162 được †, viết 1 ; 


1944 |162 : » va NA. 
0324 | 12 1 nhật 2 pủÙ 2;4 gú 2 băng tổ) - ì 
000 1 nhân 6 bảng 6 ; 9 trù 6 bằng 3, viết 3 ; 
1 nhân † bằng †; 1 trù 1 bằng 0, viết 0. 

1944 : 1ô2 =... e Hạ 4, được 324 ; 324 chia 162 đuợc 2, viết 2 ; 


2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trù 4 bằng 0, viết 0 ; 
2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trù 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ; 
2 nhân † bằng 2, thêm 1 bằng 8 ; 3 trù 3 bằng 0, 
viết 0. 
b) 8469 : 241 = ? Chia theo thú tự từ trái sang phải : 
e 846 chia 241 được 3, viết 3 ; 
tiêu l 3 nhân † bằng 3 6 trủ 3 bằng 3, vết 3 ; 
034 3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trù 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ; 
3 nhân 2 băng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trù 7 bảng 1, viết 1. 
8469 : 241 =.... (du...) e Hạ 9, được 1239 ; 1239 chia 241 duợc 5, viết 5 ; 
5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trù 5 bằng 4, viết 4 ; 
5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trù 20 bảng 3, viết 3 nhớ 2 ; 
5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trù 12 bằng 0, 


viết 0. 
ẤÌ Đặt tính rối tính : 
a) 2120 : 424 b) 6420 : 321 
1985 : 354 4957 : 165 
(` Tính giá trị của biểu thức : 
a) 1995 x 253 + 8910 : 495 ; b) 8700 : 25 :4. 


(` Có hai của hàng, mỗi của hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của 
hàng thú nhất bán được 264m vải, của hàng thú hai bán được 297m vải. Hỏi của 
hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ? 
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rẦn LUYỆN TẬP. 


(Ầ? Đặt tính rồi tính : 


a) 708 : 854 b) 704 : 234 
7552 : 236 8770 : 365 
9060 : 453 6260 : 156 


@ Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp 
chúa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ? 


(8) Tính bằng hai cách : 
a) 2205: (35x 7); b) 3332 : (4 x 49). 


b., CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) 


a) 41535 : 195 =? Chia theo thú tụ từ trái sang phải : 
41585 | 195 e 415 chia 195 được 2, viết 2 ; 
3 


0253 [21 2 nhân 5 bằng 10 ; 15 trù 10 bằng 5, viết 5 nhớ † ; 
0585 2 nhân 9 bằng 18, thêm 1 bằng 19 ; 21 trù 19 bằng 2, 
000 viết 2 nhớ 2 ; 
2 nhân 1 bằng 2, thêm 2 bằng 4 ; 4 trù 4 bằng 0, viết 0. 
41535 :195=...  s Hạ 3, duợc 253; 253 chia 195 được †, viết 1 ; 


1 nhân 5 bằng 5 ; 13 trù 5 bằng 8, viết 8 nhớ † ; 

1 nhân 9 bằng 9, thêm 1 bằng 10 ; 15 trù 10 bằng 5, 

viết 5 nhớ † ; 

1 nhân 1 bảng 1, thêm 1 bảng 2 ; 2 trù 2 bảng 0, viết 0. 
ø Hạ 5, được 585 ; 585 chia 195 được 3, viết 3 ; 

3 nhân 5 bảng 15 ; 15 trừ 15 bảng 0, viết 0 nhớ 1 ; 

3 nhân 9 bảng 27, thêm 1 bảng 28 ; 28 trù 28 bằng 0, 

viết 0 nhớ 2 ; 

3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bảng 5 ; 5 trù 5 bảng 0, viết 0. 
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b) 80120 :245 =2? Chia theo thú tự từ trái sang phải : 
sø 801 chia 245 được 3, viết 3 ; 


80120 |245 3 nhân 5 bảng 15 ; 21 trù 15 bằng 6, viết 6 nhớ 2 ; 
kim 327 3 nhân 4 bảng 12, thêm 2 bằng 14 ; 20 trù 14 bảng 6, 
005 viết 6 nhớ 2 ; 


3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8; 8 trù 8 bằng 0, 
80120 : 245 =... (du..) - viết 0. 
Hạ 2, được 662 ; 662 chia 245 được 2, viết 2 ; 
2 nhân 5 bằng 10 ; 12 trù 10 bằng 2, viết 2 nhớ † ; 
2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9 ; 16 trù 9 bằng 7, 
viết 7 nhớ † ; 
2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5 ; 6 trù 5 bằng , 
viết 1. 
Hạ 0, được 1720 ; 1720 chia 245 được 7, viết 7 ; 
7 nhân 5 bằng 35 ; 40 trù 35 bằng 5, viết 5 nhớ 4 ; 
7 nhân 4 bảng 28, thêm 4 bảng 32 ; 32 trù 32 bảng 0, 


viết 0 nhớ 3 ; 
7 nhân 2 bằng 14, thêm 3 bằng 17 ; 17 trù 17 bằng 0, 
viết 0. 
(Ầ? Đặt tính rồi tính : 
a) 62321 : 307 ; b) 81350 : 187. 
® Tìm x: 
a) x x 405 = 86265 ; b) 89688 : + = 293. 


® Một nhà máy sản xuất trong một năm dược 49 410 sản phẩm. Hỏi trung bình 
mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 
305 ngày ? 
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Tˆ Đặi tính rồi tính : 


a) 54322 : 346 b) 106141 : 413 
25275 : 108 123220 : 404 
86679 : 214 172869 : 258 


(2) Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiều gam muối ? 


{3` Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140m2, chiếu dài 105m. 
a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá ; 
b) Tính chu vi của sân bóng đá. 


Sân vận động Quốc gia IMỹ Đình (Hà Nội) 
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e-Ö6 LUYỆN TẬP CHUNG 
(` Viết số thích hợp vào ô trống : 


mẽ ][=[ [5=[%TI*T—] 
mẽ [5[z| |w[ || 


sim | 88 NHI: 150 | t50 - 


(` Đặt tính rồi tính : 
a) 39870 : 123 ; b) 25869 : 251 ; ©) 30398 : 217. 

@® Một Sở Giáo dục - Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỏi thùng có 40 bộ đồ 
dùng học toán. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi 
trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán ? 


(` Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong bốn 
tuân trước ngày khai giáng. 
Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách ? 
b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách ? 


e) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiều cuốn sách ? 
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SỐ SÁCH BÁN ĐƯỢC TRONG BỐN TUẦN 
", 
6250 mm 


Tuầni Tuản2 Tuần3 Tuần 4 (Tuần) 


e.-s5 LUYỆN TẬP CHUNG 


® Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, Œ, D (là đáp số, 
kết quả tính, ...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 


a) Số nào trong các số dưới dây có chữ số 9 biểu thị cho 9000 ? 


A. 93 574 B. 29 687 C. 17 932 D.80 296 
b) Phép cộ 
j PHẾp đảng 24675 
45927 
có kết quả là : 
A.600912 — B.60902 C.70 002 D.60 002 
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c) Phép trù 


_ 8684 
3059 
có kết quả là : 
A. 5625 B. 5685 €. 5675 D. 5575 


d) Thương của phép chia 67200 : 80 là số có mấy chữ số ? 
A. 5 chữ số B. 4 chú số €. 3 chữ số D. 2 chữ số 


e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào oó diện tích lớn hơn 30cm2 ? 


olfL 4em 

7cm 
} 4cm đem l@) 
8cm 10cm 


A.Hình øÍfL B. Hình oÏƒ” C.Hnh # D.Hình @, 


(` Biểu đồ dưới dây cho biết số giờ có mưa của tùng ngày trong một tuần lễ 
(có mua nhiều) ở một huyện vùng biển : 


SỐ GIỜ CÓ MUA 
(Giờ) 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Chủ nhật Thúhai Thúba Thútu Thúnäm Thứsáu Thúbảy (Ngày) 


Trả lời các câu hỏi sau : 

a) Ngày nào có mua với số giờ nhiều nhất ? 

b) Ngày thú sáu có mua trong mấy giờ ? 

c) Ngày không có mua trong tuần lễ là thứ mấy ? 


® Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 
là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ? 
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seu Ậy TÍ 


Chương ba 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. 
GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH 


1. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3 


., DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 


a) Ví dụ 
10:2=5 11:2 =5 (du 1) 
32:2= 16 33:2 = 16 (du 1) 
14:2=7 15:2 =7 (du 1) 
36 :2 = 18 37 :2= 18 (du 1) 
28:2=14 28:2 = 14 (du 1) 
b) Dấu hiệu chia hết cho 2 


Các số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2. 

Chú ý : Các số có chữ số lận cùng là 1 ; 3 ; § ; 7 ; 9 thì không chia hết 
cho 2. 

c) Số chấn, số lẻ 

— Số chia hết cho 2 là số chẵn. 

Chẳng hạn : 0; 2; 4; 6; 8;... ; 156 ; 158 ; 160 ; ... là áo số chăn. 

— ®ố không chia hết cho 2 là số lẻ. 

Chẳng hạn : 1; 3; 5; 7 ;...; 567 ; 569 ; 571;... là các số lẻ. 
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¬ 


Trong các số 35 ; 89 ; 98 ; 1000 ; 744 ; 867 ; 756 ; 84 683 ; 5782 ; 8401 : 
a) Số nào chia hết cho 2 ? 
b) Số nào không chia hết cho 2 ? 
2) a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2. 
b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2. 
3' a) Với ba chữ số 3 ; 4 ; 6 hãy viết các số chân có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ 
số đó. 
b) Với ba chữ số 3 ; 5 ; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữ số, môi số có cả ba chữ 
Số đó. 


4` a) Viết số chăn thích hợp vào chỗ chấm : 


340 ; 342; 344 ;...;... ; 350. 
b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm : 
8347 ;8349; 8351 ;...;...; 8357. 


a) Vídụ 
20:5=4 41:5 =8 (du 1) 
30:5=6 32 :5 = 6 (du 2) 
40:5=8 53:5 = 10 (du 3) 
15:5=3 44:5 =8 (du4) 
25:5=5 46:5 =9 (du 1) 
35:5=7 37 :5 =7 (du2) 
58:5 = 11 (du 3) 
19:5= 3(du4) 
b) Dấu hiệu chia hết cho 5 


Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. 
Chú ý : Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết 
cho 5. 
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(` Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 4674 ; 3000 ; 945 ; 5553 : 
a) Số nào chia hết cho 5 ? 
b) Số nào không chia hết cho 5 ? 


(Ö) Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm : 
a)150 <...< 160; 
b) 3575 < ... < 3686 ; 
6) 335 ; 340 ; 345 ;... ;.... ; 360. 
(8) Với ba chữ số 0; 5 ; 7 hãy viết các số có ba chữ số, môi số có cả ba chữ số đó 
và đều chia hết cho 5. 
® Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 945 ; 5553 ; 3000 : 
a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 ? 
b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ? 


®-Ö LUYỆN TẬP 


® Trong các số 3457 ; 4568 ; 66 814 ; 2050 ; 2229 ; 3576 ; 900 ; 2355 : 
a) Số nào chia hết cho 2 ? 
b) Số nào chia hết cho 5 ? 
€ a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2. 
b) Hay viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5. 
@®@ [rong cac số 345 ; 480 ; 296 ; 341 ; 2000 ; 3995 ; 9010 ; 324 : 
a) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 2 
b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 ? 
c) 8ố nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ? 
Ấ$ Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì oó chữ số tận cùng là chữ số nào ? 


() Loan œó ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 
5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vùa hết. 
Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo ? 
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š DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 


a) Ví dụ 

e72:9=8 e 182 : 9= 20 (du 2). 

NóicO: r2 0, Ta có: 1+8+2= 1, 
9:9=1. 11:9=1 (du2). 

e657:9=73 e 451 : 9= 50 (dư 1) 

Tacó: 6+5+7=18, Tacó: 4+5+1=10, 
1J2)E9/—=2: 10:9 =1 (du 1). 

b) Dấu hiệu chia hết cho 9 


Các số có tổng các chứ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 
Chú ý : Các số có tổng các chí số không chia hất cho 9 thì không chía hất cho 9. 
@® Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ? 
99 ; 1999 ; 108 ; 5643 ; 29 365. 
(2) Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ? 
96 ; 108 ; 7853 ; 5554 ; 1097. 
(8` Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9. 
Ấ# Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9 : 


9L]; l5:2L_ }. 
sáu HIỆU CHIA HẾT CHO 3 
a) Vídụ 
e63:3=2† e91:3= 30 (du 1) 
Tacó: 6+3=9, Tacó: 9+1 =10, 
9;:3=3, 10 : 3 = 3 (du 1). 
e123:3=4l e 125 : 3= 41 (du 2) 
Tacó: 1+2+3=6, Tacó: 1+2+5=8, 
6:3=2. 8:3=2 (du 2). 


b) Dấu hiệu chia hết cho 3 
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 
Chú ý : Các số có tổng các chủ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. 
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® Trong các số sau, số nào chia hết cho 3 ? 
231 ; 109 ; 1872 ; 8225 ; 92 313. 


® Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3 2 
96 ; 502 ; 6823 ; 55 589 ; 641 311. 


(8` Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3. 
Ấ#` Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhung không 


chia hết cho 9 : 
58L ]; 79L ]:2L J2. 
e5 LUYỆN TẬP 


@® Trong các số 3451 ; 4563 ; 2050 ; 2229 ; 3576 ; 66 816 : 
a) 9ố nào chia hết cho 3 ? 
b) 8ố nào chia hết cho 9? 
c) 9ố nào chia hết cho 3 nhung không chia hết cho 9 ? 


(Ø) Tim chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho : 

a) 94[L_ | chia hết cho 9; 

b)2[_ |5 chia hết cho 3; 

€) 78|_ ] chia hết cho 3 và chia hết cho 2. 
(8) Câu nào đúng, câu nào sai ? 

a) Số 13 465 không chia hết cho 3; 

b) Số 70 009 chia hết cho 9 ; 

c) Số 78 435 không chia hết cho 9 ; 

d) Số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. 
(8) Với bốn chữ số 0 ; 6 ; 1; 2. 

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9 ; 


b) Hãy viết một số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhung 
không chia hết cho 9. 
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e.-5 LUYỆN TẬP CHUNG 
® Trong các số 7435 ; 4568 ; 66 811 ; 2050 ; 2229 ; 35 766 : 
a) Số nào chia hết cho 2 ? b) Số nào chia hết cho 3 ? 
c) Số nào chia hết cho 5 2 d) Số nào chia hết cho 9 ? 
® Trong các số 57 234 ; 64 620 ; 5270 ; 77 288 : 
a) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ? 
b) Số nào chia hết cho cả 3 và 2 ? 
c) Số nào chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 92 
(8` Tim chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho : 
a)8[_ ]8 chia hết cho 3; b)6[_ ]3 chia hết cho 9; 
e)24[_ | chia hết cho cả 3 và 5; d)36[_ | chia hết cho cả 2 và 3. 
(8` Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào 
trong các số 2; 5 : 
a) 2253 + 4315 — 173; b) 6438 — 2325 x 2 ; 
o) 480 - 120: 4; d) 63+24 x3. 
® Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong 


lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. 
Tìm số học sinh của lớp học đó. 


my KI-LÔ-MÉT VUÔNG 


Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng 
biển... người ta thường dùng đơn vị : k/-lÓ-mét vuông. 
Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km. 
Ki-lô-mét vuông viết tắt là kmẺ. 
1km2 = 1 000 000m2 
Ví dụ : Diện tích Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921km2. 
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Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông 

Hai nghìn ki-lô-mét vuông 
lẢ——__``.”ˆ 
ma a1 


(Ö) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
1km2 =„,mẺ 1m2 =... dm2 32m2 49dm? =... dm2 
1 000 000mZ =.... km2 BkmÊ = ... m2 2 000 000m2 =... km2 


® Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của 
khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ? 


($` Trong các số dưới dây, chọn ra số do thích hợp chỉ : 
a) Diện tích phòng học : 81cm ; 900dm? ; 40m2. 
b) Diện tích nước Việt Nam : 5 000 000m2 ; 324 000dm2 ; 330 991km”. 


e- LUYỆN TẬP 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
530dm^ =..cm°  84600cm2 =...dm^ 10km2 =..mÊ 
13dm2 29cm2 =..cm2 300dm2 =..m2 9 000 000m2 = ... km2 
100 


(` Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết : 
a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km ; 
b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km. 


(8` Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là : 


Hà Nẵng TP. Hồ Chí Minh 
921 1255km^ 2095km2 
a) 8o sánh diện tích của : Hà Nội và Đà Năng ; Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ; 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 
b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất ? Thành phố nào có diện tích bé nhất ? 
(#) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng + chiều dài. 
Tính diện tích khu đất đỏ. 
(` Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đó 
dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu năm 1999). 
MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA BA THÀNH PHỐ LỚN 


Hà Nội HảiPhòng TP. Hồ ChíMinh (Thành phố) 
Dụa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ? 
b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số 
ở Hải Phòng ? 
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2. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH 
P. HÌNH BÌNH HÀNH 


G 


IMSRSIR.EIIEIEIAINM 40148 Hình bình hành ABCD 
Hình bình hành ABCD có : 
— AB và DC là hai cạnh đối diện ; AD và BC là hai cạnh dối diện. 
— Cạnh AB song song với cạnh DC. 
Cạnh AD song song với cạnh BC. 
— AB = D€ và AD = BC. 
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. 


® Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ? 


2 ý NXNZ  À 


Hình 1 Hình 3 
Lư # | _ 
Hình 4 Hình 5 
B 
(Ö) Cho biết trong hình tú giáo ABCD : A 

AB và DC là hai cạnh đối diện. 
AD và BC là hai cạnh đối diện. 

ạ ề D : 
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Hình tú giác ABCD và hình bình hành MNPQ, M N 
trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đổi diện 
song song và bằng nhau ? 
Q P 
(8) Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành : 


P., DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH 


A B e DC là đáy của hình bình hành. 
AH vuông góc với DC. 
Độ dài AH là chiều cao của hình 
D/ € bình hành. 
S==—= —=—————¿ 
Độ dài đáy 
e Cát phần hình tam giác ADH rồi ghép như hình vẽ để duợc hình chữ nhật ABIH. 
A B A B 
h 
Dƒ H IỆ!@ H: 6 li 
a a 


Diện tích hình bình hành ABCD bảng diện tích hình chữ nhật ABIH. 

Diện tích hình chữ nhật ABIH là a x h. 

Vậy diện tích hình bình hành ABCD là a x h. 

Diện tích hình bình hành bằng độ dài dáy nhân với chiều cao (cùng một 
đơn vị đo). Ta. 

(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành). 
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(Ì Tính diện tích mỗi hình bình hành sau : 


\—” 
L] 
7cm 
(` Tính diện tích của : 
a) Hình chữ nhật : b) Hình bình hành : 
10em 10em 


(` Tính diện tích hình bình hành, biết : 
a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm ; 
b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm. 


# ` tuyenráp 


œ® Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong : hình chũ nhật ABCD, hình bình hành 
EGHK, hình tú giác MNPQ. 


E G N 
| ÀÀ / % 
D 6 K HQ P 
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(` Viết vào ô trống (theo mẫu) : 


Kikbati 


n tích 
ke 2 


(8` Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. 


A a B 


D e 


Công thức tính chu vi P của hình bình hành là : 
P=(a+b)x2 (a và b cùng một đơn vị đo) 
Áp dụng công thúc trên để tính chu vi hình bình hành, biết : 
a) a = 8cm ; b = 3cm ; 
b) a = 10dm ; b = 5dm. 


Ấ# Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. 
Tính diện tích của mảnh đất đó. 
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¬¬. 


Chương bốn 

PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH 
VỚI PHÂN SỐ. 

GIỚI THIỆU HÌNH THOI 


1. PHÂN SỐ 


b., PHÂN SỐ 


a) Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. 
Ta nói : Đã tô màu năm phẩn sáu hình tròn. 
Ta viết : $ đọc là năm phần sáu. 
Ta gọi $ là phân số. 
Phân số-Š- có tử sốlà 5, mẫu số à 6. 
Mẫu số là số tụ nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia 
thành 6 phần bằng nhau. 
Tủ số là số tụ nhiên viết trên gạch ngang. Tủ số cho biết 5 phần bằng nhau dã 
được tô màu. 
b) Ví dị, : Phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây được viết, đọc nhu sau : 


© E "B, 


Viết : Ỷ Viết : Viết : 
Đọc : một phẩnhai Đọc : v vài tư Đọc : bốn ni bảy 


n1? 00: tế cai, 
c) Nhận xét : li b ph 4ˆ là những phân số. 


Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tụ nhiên viết trên gạch ngang. 
Mẫu số là số tụ nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. 


106 


® a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong môi hình dưới đây : 


II @ 


Hình 1 Hình 2 Hình 3 
@COO©® yy#yYyzr 
š }x 
cả. Ã bu ảnu x*x*-: 
XxX 
Hình 4 Hình 5 Hình 6 
b) Trong mỗi phân số dó, mâu số cho biết gì, tủ số cho biết gì ? 


€) Viết theo mẫu : 


[Phmsó | Tisó | Mus | [ Phmøố | Tủø | Mus | 


(8) Viết các phân số : 
a) Hai phần năm ; 
b) Mười một phần mười hai ; 
c) Bốn phần chín ; 
d) Chín phần mười ; 
e) Năm mươi hai phần tám mươi tư. 
8 Đọc các phân số : -- T727 3a T00 
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.D PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN 


a) Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Mỗi em được : 

8:4 = 2 (quả cam). 
b) Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao nhiều phần của 
cái bánh ? 
Nhận xét : Ta phải thục hiện phép 
chia 3 : 4. Vi 3 không chia hết cho 4 
nên có thể làm nhu sau : 
— Chia mỗi cái bánh thành 4 phần 
bằng nhau rồi chia cho mỗi em 


1 phần, túc là # cái bánh. 


— §au 3 lần chia bánh như thế, mỗi 


em được 3 phần, ta nói mỗi em được 
3 


Ghia đều 3 cái bánh cho 4 em 


¬- cái bánh (xem hình vệ). ¬--i 

Ta viết : 3 : 4 = -Š' (cái bánh) Mỗi em được - dái bánh 
. ụ 

c) Nhận xét : Thuơng của phép chia số tụ nhiên cho số tụ nhiên (khác 0) 

có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. 

Chẳng hạn : 


(Ï) Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số : 
# ĐỘ Mụ D9923 'BYTĐE ý 1á: 
(Ø) Viết theo mẫu : 
Mẫu :24 :8 = St = 8, 86:9; 88:11; 0:5; 7:7. 
Ấ8` a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng † (heo mẫu) : 
Mẫu :9=-— B=.. } 1=. ¡ 87m. }Úm¿sj Ô ma. 
b) Nhận xét : Mọi số tụ nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số 
tụ nhiên đó và mâu số bằng 1. 
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b., PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo) 


a) Ví dụ 1 : Œó 2 quả cam, chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau. 
Vân ăn 1 quả cam và + quả cam. Viết phân số chỉ số phần quả cam Vân đã ăn. 


Ta thấy : đẩ|` 
Ăn † bế, cam, túc là ăn 4 phần hay quả Cam ; = _ 
ăn thêm + quả cam nữa, túc là ăn ni, 1 phần, .. 


nhu vậy Văn đã ăn tất cả 5 phần hay -5- ì quả cam. 3 quả cam 


b) Ví dụ 2 : Chia đều 5 quả cam cho 4 người. Tìm phần cam của mỗi người. 
Ta có thể làm như sau : Chia mỗi quả cam thành 4 phần băng nhau. Lần lượt 
đua cho mỗi người 1 phần, Hà là {o8 từng quả cam. Sau 5 lần chia nhu thế, 
mỗi người được 5 phần hay Ÿ quả cam. 


®€©€€€®?.... 


c) Nhận xét : 

e Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết là 
một phân số, chẳng hạn : 5 : 4 = + Ẩ> 
SP 3 quả cam gồm 1 quả cam và-L 7 quả cam, = NI: 
do đó -Š- quả cam nhiều hơn 1 Xã cam. My - 
Ta viết : Ÿ ni: 

ø Phân số + có fử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1. 

e Phân số n có ñử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1. Ậ =1 

hp đế C. 

Ta viết ; TẸ= TẾ 

e Phân số T có fử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1. 

Ta viết: T7 < 1. 1«t 


(Ì` Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số : 
979 8/a0/ Ty 9797 2/18: 


Ø Cóhai phân số n và Tp b phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 ? 


Phân số nào chỉ phần si tô màu của hình 2 ? 
a) 


Hình 1 
b) 


3> E8 3,9 : 
(` Trong các phân số PT rẻ 5 h 10 ' 177 24 


a) Phân số nào bé hơn 1 ? 
b) Phân số nào bằng 1 ? 
c) Phân số nào lớn hơn 1? 


2-5 LUYỆN TẬP. 
§ 


(Ầ? Đọc các số đo đại lượng : 2: ï m; = s đồ: ¡pg th 


() Viết các phân số : một phần tu ; sáu phần mười ; mười tám phần tám mươi lăm ; 
bảy mươi hai phần một trăm. 
(8` Viết mỗi số tụ nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng † : 
8,14;32,0,1 
(` Viết một phân số : 
a) Bé hơn 1 ; b) Bằng 1 ; c) Lớn hơn 1. 


110 


(` Mỗi doạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. 
Viết vào chỗ chấm theo mẫu : 


Mẫu: A 1 B 
—— My, n 
1 Chú ý : Viết AI = + AB là cách viết 
AI=+ AB : 3 : 
3 ngắn gọn của : Độ dài đoạn thăng AI 
IB=£ AB Am... š 
3 bảng -_ độ dài đoạn thẳng AB. 
a) © P.D pị M o N 
CP =... CD MO =... MN 
PD = ... CD ON =...MN 


.. PHÂN SỐ BẰNG NHAU 


a) Có hai băng giấy nhu nhau. 

Chia băng giấy thú nhất thành 4 phần 
bảng nhau và tô màu 3 phần, tức là 
tô màu = băng giấy. 


Chia băng giấy thú hai thành 8 phần 
bằng nhau và tô màu 6 phần, tức là 
tô màu $ băng giấy. 


Ta thấy + băng giấy bằng -ễbáng giấy. 
8 
Như vậy : + = + 8 
2 


âi 4Ƒ: .j_0X2_ 6 BC cac ch HỘ, 
b) Nhận xét : TP =” và =—<= 


Tù nhận xét này, có thể nêu tính chất cơ bản của phân số nhu sau : 
e Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên 
khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. 
e Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên 
khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. 
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(Ì` Viết số thích hợp vào ô trống : 


® 


® 


ái Hổ 4_4xa _L], 3 _3xLl_LH. 
5 5x3 []' 7 7x2 [] 8 8x4 [] 
8_ 8L] 2. 15 15L] 3 48_ 48:8 _L] 
15 15] 5` 95 %I] []T 1% 19T] LÍ 
. 48 _ 9, s8 _L], #_H 
3. .8' 60 [] 32 4” 4 1ô 
Tính rồi so sánh kết quả : 


a) 18: 3 và (18 x4): (3x 4); b) 81: 9 và (81 : 3) : (9: 3). 
Nhận xét : Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với (cho) cùng một số 
tụ nhiên khác 0 thì giá trị của thuơng không thay đổi. 


Viết số thích hợp vào ô trống : 
sš0 -10 _LH, ;.-H.s .H 
75 [] 3' 5 10 [] 2 


b.2 RÚT GỌN PHÂN SỐ 
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a) Cho phân số kh Tìm phân số bằng phân Sản TU g mừng có tử số và mâu số bé hơn. 


Ta có thể làm như sau : 
Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có : 


10 10:5 _ 2, TU Ợ 
5 T8 ñ VẬY ủp ='g 

Nhận Xét : 

ø Tủ số và mâu số của phân số T đều bé hơn tủ số và mâu số của phân số hà 


eHaiphânsố và bảng nhau. 


Ta nói rằng : Phân số _ đã được rút gọn thành phân số 


Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà 
phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. 


b) Cách rút gọn phân số 
Ví dụ ï : Rút gọn phân số + 


Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên 


œ 
œỊ= 
tả 
lề 


3 và 4 không cùng chia hết cho một số tụ nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số 
+ không thể rút gọn được núa. Ta nói rằng : phân số + là phân số tối giản 


và phân số + đã dược rút gọn thành phân số tối giản — 


Ví đụ 2 : Rút gọn phân số n. 
54 
Ta thấy : 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên 
HUYỆN: :- ĐÔ 
54095472042 
9 và 27 đều chia hết cho 9, nên 
. Đó , 
278E97/5101/2073 
1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên 3 là phân số tối giản. 
A2 TU — 1Ì 
VẬN: c.=.~ 
240518805 


Khi rút gọn phân số có thể làm như sau : 

e Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. 
e Chia tử số và mẫu số cho số đó. 

Cứ lầm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. 


T13 


Rút gọn các phân số : 
a) 4 . 12, 15 .J1, 38. 15 
618 `25'22'10 36 
(Ö) Trong các phân số — "sT h 1? ì 3. Ta: 
a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ? 
b) Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phân số đó. 


li số hích hợp vào ö tổng: Š4 = Z -E„ 2, 
(8) Viết số thích hợp vào ô trống : rinNrNn 
4® uuycn rạp 

14.25, 48.81 
(` Rút gọn cáo phân số : 28 '50 30 52 


2) Trong các phân số dưới đây, phân số nào bảng — ? 


-90...5.. 8 
150 ` 20 ` 32 
(# Tính (theo mẫu) : 
2x3x5, 8x7/x5, 19x2x5, 
Ê)-SXPx? P11 x8x?: 9 T8x2xẽ 
Am .2xấx§ _ _2_ 
ki ÑẪxEmT T7 


Chú ý : Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhầm tích ở trên và tích ở dưới gạch 
ngang cho 3, rồi cùng chia nhẩm cho 5. 
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LẺ OUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ 
a) Cho hai phân số + và + Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó 


một phân số bằng 3 và một phân số bằng — 


Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có : 


Nhận xét : 


"`. 95 9... . 
s Hai phân số T= và 15 có cùng mâu số là 15. 


Ta nói rằng : Hai phân số n và Ê đã được quy đồng mẫu số thành hai 


9A 0 mm `. ốc 5 6 
hân số — và — ; 15 gọi là m: hung của hai phân số — và —- 
phân s¡ 18 Và qg 5 gọi là mẫu số chung của hai phân si 18 "2 1g 


e Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số T và + 
b) Cách quy đồng mẫu số các phân số 
2 


Nhận xét : Khi quy đồng mẫu số hai phân số ã và r 


e Ta lấy tử số và mâu số của phân số : nhân với mẫu số của phân số _ 


e Ta lấy tủ số và mâu số của phân số + nhân với mẫu số của phân số + 
Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau : 

e Lãy lử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số 
thứhai. 

se Lấy tử số và mâu số của phân số thứ hai nhân vớ mâu số của phân số 
thứ nhất. 
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1` Quy đồng mẫu số các phân số : 
B TỤ lì NT Xyẻ, 
8) ng Và ý bì Và; Sì và 


2) Quy đồng mẫu số các phân số : 


Ví dụ : Quy đồng mâu số hai phân số + và na 


Có thể chọn 12 là mẫu số chung để quy đồng mẫu số của + và nh 


được không ? 


= 


Ta thấy : Mẫu số của phân số 12 


chia hết cho mẫu số của phân sổ n (12:6= 2). 
Ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số s và ® như sau : 


000005621814) ý. ôi 
TS tin =T và giữ nguyên phân số + 
Nhu vậy, quy đồng mâu số hai phân số ~— và -- được hai phân số 14 và ~. 

nón 6 li s IÈA ” 12 


1` Quy đồng mẫu số các phân số : 
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(` Quy đồng " số các phân số : 


4 3 _ BÀ ước 7, 
3) 7 gi Ll lu lành 
SỞ,  QỜÊ , đa E 
9p và g¡ 9) 2; Và TQ ; 9) ạg và 
(8` Viết các phân số lân lượt bằng +: ï n và có mâu số chung là 24. 
`. tuycnrap 
(Ï) Quy dỏng mẫu số các phân số : 
TL UÁ., 3 v Ê Lên 
Xà: luc 1U 8g IÖ TỦ 
TH 7 và và 
0) và ng? 100 272g ' g1 
€) a) Hãy viết H và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5. 
b) Hãy viết 5 và ~- thành hãi phân số đều có mâu số là 9 ; là 18. 
® Quy đồng mẫu số các phân số (theo mãu) : 
Mẫu : Quy đồng mâu số các phân số: -— ;¬ và ¬ 
Ta có ; 
1_1x3x5 15 1 _1x2x5 10 LẠ... 
 2x3x6 W* 3 Ax2v5 3Ð“ 5 5x⁄2x3 3 
1.1, 5 „18, j 
Vậy : Quy đồng mẫu số các phân số DI Ha r5 được 0'30 ' 30 
1.14, 1.#„* 
SỈ g Rạ sắn k0) u07 


T17 


Ỹ 3 và có mâu số chung là 60. 


® v các phân số lần lượt bằng 1230 


€® Tính (theo mẫu) : 


) 157, b) 4x5x6 : €) 6x8x11, 
30x11” 12x15x9 33 x 16 
m„. MT - HP „ 7. 
MẪU: TY Wx2xi! 22 
e-Ố LUYỆN TẬP CHUNG 
$ HP. sÉ ng 12,20,28, 34 
fÌ` Rút gọn các phân số : 304570 51 
(` Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng $ ? 
20L, 48 2 14, 1Ổ, 
18 ` 27 ' 63 ' 3ô 
(` Quy dồng mẫu số các phân số : 
Tá 2Ð) ly cản TẢ. 
8) ~- Và c- ï b) _ và -_ ; 0) -C Và q5; d9: Vàng 


Ấ$) Nhóm nào dưới đây có n số ngôi sao đã tô màu ? 
". Si, .~ 
8€ * }X k * ĐK 
xa 
o *wử °* : # 


H„ sấu xấu, -Á„ 
HỸ Ã 3s „4 * 
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b.U SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẤU SỐ 
2 3 


Ví dụ : So sánh hai phân số và _” 


Vẽ doạn thẳng AB. Chia đoạn thẳng AB thành 5 phần bằng nhau. Độ dài đoạn 
thẳng AC bằng h độ dài đoạn thẳng AB. Độ dài doạn thẳng AD bằng + 
độ dài đoạn thẳng AB. 


3 
Nhìn hình vẽ ta thấy : 5 
2.3 ———————— 
5 `5 N==...c B 
3.2 Ỹ 
#5 


Trong hai phân số cùng mâu số : 

se Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. 

se Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. 

s Nêu tử sô bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. 


ẤÑ So sánh hai phân số : 


Cá TH, CC V220 KẾT To cà TS 
a) và; b) vàn: 0) - Và; 9) 1 Về 1q 
` a) Nhận xét : 

5ì để 5 ươn ổ, 
® C <rC mà -— =† nên s Si, 
Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. 

Š ổ Ý BỘ xoa V8, 
®~§ >g mà -— =† nên -—- > †, 


Nếu tử số lớn hơn mâu số thì phân số lớn hơn 1. 
b) 8o sánh các phân số sau với 1 : 


(8) Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0. 
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+. LUYỆN TẬP 


ẤÌ So sánh hai phân số : 


XỐI #wề: - 8... TI 
8) Và; Ð) 1p Và 1o › 
là ; 15. 25 „„ 22 
Là: 4š T6 2) 1p Về †o 


1.4.9, 6.8.5, 
ST KH: 
8.8. # 12 16,10 
99:8; ®1'11'Tï 
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b., SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MÂU SỐ 


Ví dụ :So sánh hai phân số Š và + 


a) Lấy hai băng giấy nhu nhau. Chia băng giấy thú nhất thành 3 phần bảng nhau, 
lấy 2 phần, tức là lấy N băng giấy. Chia bảng giấy thú hai thành 4 phần 


bảng nhau, lấy 3 phần, túc là lấy + băng giấy. 


Nhìn hình vẽ ta thấy : 
2 
bị 
O 
"mn 1 
TA  _  —Đ ĐmXHNNH 
4.3 
= 
4 
j PP 5A. : 
b) Ta có thể so sánh hai phân số ~— và -— như sau : 
Ti ng ra 2a ác, 
se Quy đồng mâu số hai phân số —- Và -- : 
22A S6, x8 8, 
/0990<74108911]2105 4 4x9 12 


e 8o sánh hai phân số có cùng mẫu số : 


5 8. 
12 “12 (vì 8<9). 


+ Kết luận : H ‹ + 


Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai 
phân số dö, rôi so sánh các tử số của hai phân số mới. 
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(Ì` So sánh hai phân số : 


Su 4, Lô uy Vi, 
8) Ý_ Và ; b)§ và; Ấc) C và ro 
Ø Rút gọn rồi so sánh hai phân số : 
Su Ả „ a8, 
8) 1g và; LẺ N.— 
®) Mai ăn -- dấ bánh, Hoa ăn - cá bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ? 
#® ` tuytnrAp 
ẤÌ? §o sánh hai phân số : 
cÁ Móc lu 6. gỗ w)8: Ti, 
8) Và; b) sễ và -—; 0) — Và -_; 9) 2? và 1g 
() So sánh hai phân số bảng hai cách khác nhau : 
8 và, đà b., 12 vạ 28, 
8) ~ Và c_- ï b) Ƒ và --; 9) 1c Và 5ì 


(8` So sánh hai phân số có cùng tử số : 


: ca bề TỆC con —lẤ, 
a) Ví dụ : So sánh — và —- 
th DI p7 


¿4 4x7 28. 4 4x5 _20, 
Là 1m? nh Làn uc: 
28 _ 20 ^ 4 4 
Mj 35 38 nen BS. ƒ 


Nhận xét : Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu 
số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. 


Š ly Ã, 


"""... ... 
b) So sánh hai phân số : 1T VÀ 14: 9 1 


(# Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn : 
Ø: 7Ð. ý lÓ 
Spa AE 
l5 6 4 
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e®. LUYỆN TẬP CHUNG 
4L CN 44 


&® > s C ng M27 
šỈ? 14 14 25 23 15 

E| 3 20 20 "- 

927 {9 ” 27 14 


(Ö) Với hai số tụ nhiên 3 và 5, hãy viết : 
a) Phân số bé hơn †1 ; 
b) Phân số lớn hơn 1. 


(8) Viết các nhân số theo thí tụ tù hé đến lớn : 


CÓn D- H5 I u02 vui Lến 
%1 '§ 7 PÌ2812'® 
(Tính : 
AI XS b) 9x8x 5, 
3x4x5x6 ` 6x4x 15 
e.-5 LUYỆN TẬP CHUNG 


(` Tim chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho : 
a) 78L | chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. 


b) 78L ] chia hết cho 2 và chia hết cho 5. 
Số vừa tìm được có chia hết cho 3 không ? 


e)7B|_ | chia hết cho 9. 
Số vùa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ? 


@® Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái. 
a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó. 
b) Viết phân số chỉ phân học sinh gái trong số học sinh của cả lớp học đó. 
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ác phân số 20 ; 1Š. 45.. 35 nhan số nào bảng -- 2 
® Trong các phân số 3611812563 phân số nào băng s” 
(® Viết các phân số Ti Ti 2 theo thứ tụ từ lớn đến bé. 


(` Hai hình chữ nhật có phần chung là hình tú giác ABCD (xem hình về). 
a) Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có tùng cặp cạnh đối diện song song. 
b) Đo độ dài các cạnh của hình tú giác ABCD rồi nhận xét xem từng cặp cạnh đối 
diện có bằng nhau không. 
o) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình 
hành có độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH 
là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành 
ABCD. 


A 


e-Ö LUYỆN TẬP CHUNG 


ẤÌ Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, 
kết quả tính...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
a) Trong các số 5451 ; 5514 ; 5145 ; 5541 số chia hết cho 5 là ; 
A. 5451 B. 5514 €. 5145 D. 5541 
b) Hùng có 8 viên bi gồm 4 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ,1 viên bi màu vàng. 
Phân số chỉ phần các viên bi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là : 


4 K) 1 KÌ 
Ác 8.7 Sân Da 
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o) Phân số H bảng phân số nào dưới đây ? 


10 15 15 20 
Š. 27 Š 18 &. 27 Ð. 27 
d) Trong các phân số Ÿ : H1 h + | Ÿ phân số nào bé hơn 1 ? 
9 9 8 8 
A. P B. ọ C. P D. ọ 
(Ø) Đặt tính rồi tính : 
a) 53867 + 49608 ; b) 482 x 307 ; 
c) 864752 — 91846 ; d) 18490 : 215. 
(8) Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài A M B 
12cm, chiều rộng 5cm. Nối đỉnh A với 
trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh 
€ với trung điểm M của cạnh AB. Cho 
biết hình tứ giác AMCN là hình bình 
hành có chiều cao MN bảng chiều 
rộng của hình chữ nhật. D N 


a) Giải thích tại sao đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau. 
b) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích hình bình hành AMCN 2? 
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2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ 


ầ PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 


Ví dụ : Có một băng giấy, bạn Nam tô màu-_ 
băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp ~ băng giấy. 
Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của 


băng giấy ? 
3.2 K) 2 
Ta phải thục hiện phép tính : „ + s" s § 
M22 12 cớ, 
Ta có : ọ + SS 8g 


Muôn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên 
mâu số. 


Tím : 
2,3. FGG: Ki, 35.7, 
BỊ ni BỊ tt 6 %ụtp: đang 
(` Tính chất giao hoán 
Viết tiếp vào chỗ chấm : 
Ân KG 
HỢP 4 TRÀ nhyều 


Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi. 
®Ì Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thú nhất chuyển được — SỐ gạo trong 
3 

Tả 
bao nhiêu phần số gạo trong kho ? 
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kho, ô tô thú hai chuyển được —— số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được 


PL, PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (tiếp theo) 
Ví dụ : Có một băng giấy màu, bạn Hà lấy + băng giấy, bạn An lấy n băng giấy. 
Hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu 2? 
ï 


Ta phải thục hiện phép tính : n blog 


Ta cần dua phép cộng này về phép cộng hai phân số cùng mâu số : 


e Quy đồng mâu số hai phân số : 


Si l2 coi 

DI .250/00 

j0 2 

002232096 
SunlillinlteimEfdccibselbieicbe St 
e Gộng hai phân số : 5 + SUSTc + SISNE 


Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đông mẫu số hai phân số, 
rối cộng hai phân số đó. 


Tím : 
BI, 8, 8L Ả, gã & 
kh ườn Bi 9%gtyi đntg 


(Ö) Tính (theo mẫu) : 


¬ 18, 5 18, 5x3 13, 15 _ Z8 

Wh; 1 7T ĐH”7x38 21 21 21 

ki Ki: 4.3. 2,4. ch 2 lu, 
8a tr? làng Sạn tạp: lạt 


@® Một xe ô tô giờ đầu chạy được _ quãng đường, giờ thú hai chạy được _ 


quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ? 
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# ` _tuyenráp 


€ Tính : 
2.5 8.3 12.7 
8) T8 tệ: là da 9 27+ 27177 
€Ö) Tính 
"„. - ki. 
Bì ti diànn Là- lệ: 
(8` Rút gọn rồi tính : 
@ 3 16. d5, 6, 
Bị ng Đng tư, 9 tất 


4 Trong một buổi sinh hoạt, chỉ đội lớp 4A có + số đội viên tập hát và n số đội 


viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bảng bao nhiêu 
phần số đội viên của chỉ đội 2 


e.Ú LUYỆN TẬP 


` Tính (theo mẫu) : 


"TẾ l6 s0 gu si 0a SÁ TÊ 
Mẫu : Eà QC Tuệ to d-TMár-cioá3 
415, 4 _ 19, 
Ta có thể viết gọn như sau : 3+ LTRNƑ- + s 
li. k : 12 
8) 8+ b) TT +6; \) + +2. 
(` Tính chất kết hợp 
Viết tiếp vào chỗ chấm : 
3.2 HT 8 /ð . Ìy. 
In g lI-ï : 5 +Í<+: sÌ" 
3 2 1 3 2 hị 
ng» hệ» gi) 


Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thú ba, ta có thể cộng phân số thứ 
nhất với tổng của phân số thú hai và phân số thú ba. 
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8) Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiếu rộng sạm Tính nủa chu vi của 
hình chữ nhật đó. 


F.) PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Ví dụ : Từ $ băng giấy màu, lấy n băng giấy để cắt chữ. Hỏi còn lại 
bao nhiêu phần của băng giấy ? 


Ta phải thục hiện phép tính : = + 


Muốn trừ hai phân số cùng mâu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho 
tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 


Tính : 

sj-Š sổ sộÐ s8 
(` Rút gọn rồi tính : 

sj-‡: si Š sính sử ‡ 


(` Tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thú VI năm 2004, số huy chương vàng của 
đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bảng 5 tổng số huy chương của doàn đã giành 


được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và 
huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương 
mà đoàn đã giành được ? 
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Ví dụ : Một của hàng có H tấn đường, của hàng đã bán được ni tấn đường. 


2 


Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ? 


Ta phải thục hiện phép tính : H ` + 


Ta cần đua phép trù này về phép trù hai phân số cùng mâu số. 
s Quy đồng mẫu số hai phân số : 
"4c 02/02 2..10 


"mm... 
e Trù hai phân số : j7 ma rznẽa 
Muốn trừ hai phân số khác mâu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, 
rồi trừ hai phân số đó. 


Tính 
so$ lệ si ậ si 
Tính 


Trong một công viên có _ diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó h 
diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu 
phần diện tích của công viên ? 


£®.s LUYỆN TẬP 


€Ÿ' Tính : 
8— 5, 16_ 9 DI. 3 
8) Ti Đệng; lăn 
` Tính : 
82, EI #_ 1, gỡ" #, 
l ng bạ e' 9$ 7g: ng 
) Tính (theo mẫu) 
Địa =5 1." 1 
“HN. na: 
3. co, 3 — 
a)2-¡ b) 5 3” 1% 3 
(8) Rút gọn rồi tính : 
W1 12. gi 3. ga 6, 
8) 1g —ag' 2g ' 93-2 địa 1a 


® Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam là T ngày, trong đó 


thời gian học của Nam là T ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiều 


phần của một ngày ? 


+©Ố LUYỆN TẬP CHUNG 


(Ÿ Tính : 
2 s5 3.9 3 2 1 4 
kg cu. 0. xa. 
(` Tính : 
4.17, kn.. sội s3. 
8) Cưới b) DI )1+—; b 3 


T31 


@ Timx: 


43, _Š „Ữi, CN 3 
8)x+=: b)x PRSIPTẠ, ki x=ng 
(8) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
12,19, 8, 2 T7 18, 
BỊ FT 2 Ti lì ĐĐ 


® Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có £ số học sinh học Tiếng Anh và + Số 


học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu 
phần tổng số học sinh cả lớp ? 


y PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
Ví dụ : Tính diện tích hình chữ nhật oó chiều dài m và chiều rộng am, 


a) Để tính diện tích của hình chữ nhật trên ta phải thực hiện phép nhân : 


# v2 
SH “=— 
b) Ta tính diện tích này dụa vào hình vẽ bên. 
Nhìn trên hình vẽ ta thấy : 


—Hinh vuông có diện tích bằng 1m2 và gồm 2 
am 
15 ô, mỗi ô có diện tích bằng TạnẺ. 3 


— Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô. 


Do đó diện tích hình chữ nhật bằng qgmỂ. 


c) Ta thục hiện phép nhân nhu sau : 


Muôn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 
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Tính : 


46, Xác at vÉ đh, 
¬... .. ÔÔ ÔÒÔ Ô 
(2 Rút gọn rồi tính : 
A3 H8 3Ó, 
#"..i Đa Xi 9-9 


® Một hình chữ nhật có chiều dài -Ým và chiều rộng m. Tính diện tích hình 
chữ nhật đó. 


-Ö6 LUYỆN TẬP 


ẤÌ) Tính (theo mẫu) : 


ỶỶẽn n7. 
GÌ buổi S9 `, 
Ta có thể viết gọn như sau : -^ x ø=-^XŠ = 40. 
9 9 9 
LÊ T + 5. 
8) 1t X8; bì TT xử; 8 x1; q x0 
() Tính (theo mẫu) : 
k: Ä. E3 2x9 6 
KH Nhi HU bá. lá. 
*.” `" a.. 5." 
Ta có thể viết gọn như sau :; 2 x Tự 
B, _ §: Ặ, 
8)4xe¡ b)3x1Ti 1x: 0x 
íh tổiso sánh kết quả: (2 x3 và 2+2 +2. 
(8) Tính rồi so sánh kết quả : 5 x3 và 5 + 5 + 5 
(` Tính rồi rút gọn : 
yêu in kó SL) 
8x? b xi; tÌ1a X” 


Ổ) Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh -m. 
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+. LUYỆN TẬP 


€ a) Viết tiếp vào chỗ chấm : 
ân Xét: li SẾU sua 4 
e Nhận xét : TA ì S ra 
- 24 4 2 
Vậy : —x—-—x— 
Sử S8 l5" 8 


Tính chất giao hoán : Kñi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng 
không thay đổi. 


e Nhận xét : -x )x 
Vậy : nh x 


Tính chất kết hợp : Khi nhân một tích hai phân số với phân số thú ba, ta có thể 
nhân phân số thú nhất với tích của phân số thứ hai và phân số thú ba. 


Xa 1 2 K) HỦ 3 3 
Nhận xét : SN Ba. 
e Nhận xé l SảI x uếp? n -IIETRY TU)" 

ÍP vụ Ì 2 3 | K 2 3 
vậy: "40h -Y uấP 2E UAC ĐI MP] 


Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thú ba, ta có thể nhân từng 
phân số của tổng với phân số thú ba rồi cộng các kết quả lại. 
b) Tính bằng hai cách : 
B v8 ly. 2 đu để VI, 
"PS ĐIS XE 2-aà-y ưg, 5 21215 


Ö) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng -m. 


(8) May một chiếc túi hết m vải. Hỏi may 3 chiếc túi nhu thế hết mấy mét vải ? 
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LẺ TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ 


Bài toán : Một rổ cam có 12 quả. 
Hỏi -2` số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam? |@©@ |œŸ9@ | œ© 
¡ -Ã- số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam sáo 
Nhận xét : ¬—— 
+ số cam trong rổ là : 12 : 3= 4 (quả) khong 
8) + 9036 03020) Bài giải 
+ số cam trong rồ là: 4 2 = 8 (quả) + số cam trong rổ là : 
b) Ta có thể tìm + số cam trong rổ như sau : 12x + = 8 (quả) 
12x + = 8 (quả). Đáp số : 8 quả cam. 


Muốn Im -Š oia số 12 a ấy số 12 nhân với-Š- 


ẤÌ Một lớp học có 35 học sinh, trong đó _ số học sinh được xếp loại khá. Tính số 
học sinh xếp loại khá của lớp học đó. 

(` Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng $ chiều dài. 
Tính chiều rộng của sân trường. 

® Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bảng + số học sinh nam. 
Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ ? 


., PHÉP CHIA PHÂN SỐ 


B 
a) Ví dụ : Hình chủ nhật ABCD có s 7 ni 
- m2 lê. 
diện tích 1gỂ, chiều rộng là m. 1ạm a7 
Tính chiều dài của hình đó. D l0 
Để tính chiều dài hình chữ nhật ta làm phép chia : % § T 


b) Để thục hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau : Lấy phân số thứ nhất 
nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 
Phân số š gọi là phân số đảo ngược của phân số + 


Ta có : _C Thờ ng 
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® vá phân số đảo ngược của mỗi phân số sau : H ‡ T —_.-..-- 


Rệ 
` Tính : 
3.5. c9 Òg d2 g KIS HP 
g ng L: dứt, fl*g 
` Tính : 
25. 10,5, 410.2, 
Xà Mà g, gỊ 9Ø f 21.3” 
L1 1.1 Ki 
cà: uế 1857 183 


Ấ) Một hình chữ nhật có diện tích - nể, chiều rộng m. Tính chiều dài của hình đó. 


e.-s5 LUYỆN TẬP 


(Ì) Tính rồi rút gọn : 


sịh bả  tỲ 
BT:: Hng TH 
ØTimx: 
TH ng bị :z=— 
(8) Tính : 
Tin g ðT ng Jx< 


& Một hình bình hành có diện tích -Ẻ, chiều cao m Tính độ dài đáy của 
hình đó. 
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+. LUYỆN TẬP 


® Tính rồi rút gọn : 
Đa 
DI 
(` Tính (theo mẫu) : 


ầ. 
gì: 


Đ `... . ` 
Mẫu : tu ;—= 


a)8:¡ 

(8) Tính bằng hai oách : 
NT CÁ. ca Tho bu 
tiệt px: )L§-Ìx3 


(#) Cho các phân số 1 


Mẫu : 


e6 LUYỆN TẬP CHUNG 
đ Tính : 

Si ấn, z5 gan r2, 
Hy Bi ĐI Là 
(` Tính (theo mẫu) : 

bí C8222 si uc 
Màu : Pu :—= xin 


_. Ty Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần „ï Ỷ 
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( Tính : 


8 Ø6 Ÿ, .= 
BỊ HN. ft Kể MHỜC 


của 
2 


=l= 


® Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng + chiều dài. 
Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. 


-Ö6 LUYỆN TẬP CHUNG 
€ Tính : 

24 5 1, 8.5, 
là th Đa tre Là ĐA 
` Tính : 

23_ 11 LÊ s8 
ng: SN), kưnn 
` Tính 

3.5 4 4 
a) rêu DI b) s x18; ©) 15% 5 
(8` Tính 

8.1. s3 ca. ..2, 
ch hang, B12 Q2: 


() Một của hàng có 501g dường. Buổi sáng đã bán 10kg dường, buổi chiều bán Ÿ 


số đuờng còn lại. Hỏi cả hai buổi của hàng đã bán duợc bao nhiêu kỉ-lô-gatrt đường ? 


e.s LUYỆN TẬP CHUNG 
@® Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng ? 
8.1 5+ 6 2, 8. 1 S<i1 34 
1 “S9 3 DẸ 3 0g â 
5.1 _ 5x1 5 B6, 1 1, 5 1x5 5. 
9-8 X'3 “8x3 ˆ T8 ° 13”? §” 5x8 Tế 


() Tính: 


TỶaưng `. n7 

là bẺ Su xưng? Lừ-Xở Mua: 
(3) Tính : 

To, TẾ, Ko 1à sứ .l/7, 

Là tử: Đà LUP-DUN 62T LG MAT) 


(®#` Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chua œó nước. Lần thú nhất chảy vào 
h bể, lần thứ hai chảy vào thêm $ bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ? 


® Một kho chúa 29 450kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710kg cà phê, lần sau lấy ra 
gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ? 


e.-s5 LUYỆN TẬP CHUNG 

3.5.2. 8..10. 8, 

5 °6 '30'15 '°12 10 

a) Rút gọn các phân số trên ; 

b) Cho biết trong các phân số trên có những phân số nào bảng nhau. 


Cho các phân số : 


@ Lớp 4A có 32 học sinh dược chia đều thành 4 tổ. Hỏi : 

a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp ? 
b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh ? 

@ Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, 
khi đi được £ quảng đường thì dùng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải di tiếp 
bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã ? 

Ấ$` Có một kho chúa xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850/ xăng, lần sau lấy ra bằng 
Ằ lần đầu thì trong kho còn lại 56 200/ xáng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu 
lít xăng ? 
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3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI 
l.. HÌNH THOI 
SSSSs=<=<=<=<=e b 
Ea sa : ọ 


============= l 


Hình thoi ABCD 


Hình thoi ABCD có : 
— Cạnh AB song song với cạnh DC. 
Cạnh AD song song với cạnh BC. 
— AB = BC = CD = DA. 
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. 


® Trong các hình dưới đây : 


Hình 3 


— Hình nào là hình thoi ? 
— Hình nào là hình chũ nhật 2 
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® Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau 
tại điểm O. 


a) Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không. 
b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét dể kiểm tra xem hai dường chéo có cắt 
nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không. 


B 


D 
Nhận xét : Hình thoi có hai duờng chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại 


trung điểm của mỗi dường. 


(` Thực hành : 
Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) dể tạo thành hình thoi. 
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b., DIÊN TÍCH HÌNH THOI 


Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. 
Cát hình tam giác AOD và hình tam giác ©OD rồi ghép với hình tam giác ABC 
để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẻ). 


Dụa vào hình vẽ ta có : 
Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chủ nhật MNCA. 
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m < = Mà co TU Hộ 


2 2 
Vậy diện tích hình thoi ABCD là , 


Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 
(cùng một đơn vị đo). mxn 

S= == 
(S là diện tích của hình thoi ; m, n là độ dài của hai đường chéo). 


ẤÌ` Tính diện tích của : 


a) Hình thoi ABCD, biết : b) Hình thoi MNPQ, biết : 
AC = 9cm ; BD = 4cm. MP = 7cm ; NQ = 4cm. 
B N 
Ầ c M P 
D Q 
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(Ø) Tính diện tích hình thoi, biết : 
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm ; 
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm. 


(8) Đúng ghi Ð, sai ghi S : 


M N 
2cm 
Q 5em Ẹ 
a) Diện ích hình thơi bằng diện tích hình chữ nhật. L] 
b) Diện tích hình thoi bằng T diện tích hình chủ nhật. L] 


` tuyenrap 


® Tính diện tích hình thoi, biết : 
a) Độ dài các đường chéo là 19cm và 12cm ; 
b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm. 


®@ Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện 
tích miếng kính đó. 


(8) Cho bốn hình tam giác, 
mỗi hình như hình bên: _2em 


3cm 
a) Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành 
một hình thoi nhu hình bên : 
b) Tính diện tích hình thoi. 
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(® Thục hành : 
Gấp tờ giấy hình thoi (theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của 
hình thoi : 
— Bốn cạnh đều bằng nhau. 
— Hai đường chéo vuông góc với nhau. 
— Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 


_— 


e-s5Ú LUYỆN TẬP CHUNG 
@® Đúng ghi Ð, sai ghi § : 
Trong hình bên : 


a) AB và DC là hai cạnh đối diện 
song song và bằng nhau. 


> 
œ 


©) Hình tú giác ABCD có 4 góc vuông. 
d) Hình tú giác ABCD có 4 cạnh 
bằng nhau. 


L] 
b} AB vuông góc với AD. L] 
L] 
&c 


(` Đúng ghi Ð, sai ghi S : Q 
Trong hình thoi PQRS (xem hình bên) : 


a) PQ và SR không bằng nhau. L] p R 

b) PQ không song song với PS. L] 

o) Cáo cặp cạnh đối diện song song. L] 
) 


d) Bốn cạnh đều bằng nhau. 


(8` Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 


5cm 4em 
6cm 
Hình vuông Hình chữ nhật 
L1 
5cm 
Hình bình hành 


Hình thoi 


Trong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là : 
A. Hình vuông 

B. Hình chữ nhật 

€. Hình bình hành 

D. Hình thoi 


(8? Chu vi của hình chủ nhật là 56m, chiều dài là 18m. Tính diện tích hình chữ nhật. 
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¬ 


Viết tỉ số của a và b, biết : 

a)a=2 b) a=7 œ) a=6 )a=4 
b=8 b=4 b=2 b=10 

2' Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh. 

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh ; 

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ. 


° 


3` Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái. 
a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ ; 
b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ. 


4' Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng + số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy 


con trâu ? 


Bài toán 1 : Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là + Tìm hai số đó. 
Bài giải 
Ta có sơ đồ : 
f 
Sốbé: ————— 
h h 96 
§ốớn: —————1——¬ 


Theo sơ đồ, tổng số phản bảng nhau là : 
3+ 5 =8 (phần) 
Số bé là : 
96:8x3=36 
Số lớn là : 
96 - 36 = 60 
Đáp số : Số bé : 36; 
Số lớn : 60. 
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Bài toán 2 : Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng * SỐ VỞ 
của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? 


Bài giải 
Ta có sơ đồ : ? quyển 


Theo sơ đồ, tổng số phần bảng nhau là : 
2+3 =5 (phần) 
Số vở của Minh là : 
25 :5 x 2 = 10 (quyển) 
Số vở của Khôi là : 
25 — 10 = 15 (quyển) 
Đáp số : Minh : 10 quyển vở ; 
Khôi : 15 quyển vỏ. 


(Ì) Tổng của hai số là 334. Tỉ số của hai số đó là + Tìm hai số đó. 


(Ø) Hai kho chúa 125 tấn thóo, trong đó số thóc ở M thứ nhất bằng số thóc ở kho 
thú hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ? 


@® Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó hà 
Tìm hai số đó. 


©_Ö LUYỆN TẬP. 


(` Tim hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là # 


@ Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng tsố quýt. 
Tìm số cam, số quýt đã bán. 

@® Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 
32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết răng mỗi học sinh đều 
trồng số cây như nhau ? 

4 Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bảng -Š = chiều dài. Tìm chiều dài, 
chiều rộng của hình chữ nhật đó. 
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rẦN LUYỆN TẬP. 


® Một sợi dây dài 2ðm được cắt thành hai đoạn, doạn thú nhất dài gấp 3 lần đoạn 
thú hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét ? 


@ Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. 
Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái ? 


(8) Tổng của hai số là 72. Tìm hai số dó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. 


Ấ$) Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau : 


Hị 
Thùng!: £—— | 
ị 1801 
JWHHgãj Thạc he 
S. 
e6 LUYỆN TẬP CHUNG 
{ Viết tỉ số của a và b, biết : 
a)a=ô b) a= 5m e)a = 12kg d)a=ô6/ 
b=4 b=7m b= 3kg b=8/ 


(2) Viết số thích hợp vào ô trống : 


(8) Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được 
số thứ hai. 
Ấ$) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng $ chiều dài. Tìm chiều 
dài, chiều rộng của hình đó. 
® Một hình chữ nhật có chu vị là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều 
dài, chiều rộng của hình đó. 
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b., TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 
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Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3 Tìm hai số đó. 


5 
Bài giải 
Ta có sơ đồ : ? 
gIE s Ta cáo v2 B3 G) N$e°SsS, 
ch ng mm 
Sốlớn : ————————— 


Theo sơ đồ, hiệu số phần bảng nhau là : 
5—98=2 (phần) 
Số bé là : 
24:2x3=36 
Số lớn là : 
36 + 24 = 60 
Đáp số : Số bé : 36 ; 
Số lớn : 60. 
Bài toán 2 : Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều dài, 
chiều rộng của hình đó, biết răng chiều dài bảng + chiều rộng. 
Bài giải 
Ta có sơ đồ : ?m 
Chiều dài : E———————————— 
Chiều ông: ——+———>——1 


Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 

7—4=3 (phần) 
Chiêu dài hình chữ nhật là : 

12:3x 7= 28 (m) 
Chiều rộng hình chữ nhật là : 

28 — 12 = 16 (m) 

Đáp số : Chiêu dài : 28m ; 
Chiều rộng : 1ôm. 


( Số thú nhất kém số thú hai là 123. Tỉ số của hai số đó là -2-. Tìm hai số đó. 
5 


(` Mẹ hơn con 26 tuổi. Tuổi con bằng + tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người. 
(` Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số dó là + Tìm hai 
số đó. 


#... LUYỆN TẬP. 
3 


® Hiệu của hai số là 85. Tỉ số của hai số đó là ® Tìm hai số đó. 
® Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trăng là 250 bóng đèn. 
Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằng-— số bóng đèn trắng. 
@ Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. 
Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, 
biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau ? 
($ Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau ; 
°$ 
Sốbé: FƑƑ++—t——— 
Số lớn: 


e.s5 LUYỆN TẬP 


{ï Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thú hai. Tìm hai số dó. 


() Số thú hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thú nhất gấp lên 5 lần thì được số 
thú hai. Tìm hai số đó. 


(8) Một của hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tinh số gạo mỗi loại, biết 
rằng số gạo nếp bằng -L số gạo tẻ. 


4 
Ấ#` Nêu bài toán rồi giải bài toán theo sơ đồ sau : 
? cây 
Số cây cam : BE 170 cây 


Số cây dứa : 


e.-5 LUYỆN TẬP CHUNG 
(Ï Viết số thích hợp vào ô có hề ‡ 


® Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó, biết rằng số thú nhất giảm 10 lần thì được 
số thú hai. 

(8) Có 10 tứi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất oả là 220kg. Biết rằng số gạo trong 
mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại ? 

® Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m gồm hai đoạn đường (xem hình 
vẽ), đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng ~ đoạn đường từ hiệu sách đến 
trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó. 


_. Hiệu sách ___....-------------~. 
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+. LUYỆN TẬP CHUNG 


€Ÿ' Tính : 
3.1, 5á, ly 
ni Đngg: 9 gX1g? 
4.8, 3.33, 
9n: Là là“ 


€) Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng _ 
độ dài đáy. 


@® Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô và búp bê, số búp bé bằng $số ô lô. 
Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô ? 


($#? Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng ‹ tổ bố. Hỏi năm nay con 
bao nhiêu tuổi ? 


(Š) Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp : 


Hình Ẳ, 
Phân số chỉ phần đã tô màu của hình đ” bằng phân số chỉ phần đã tô màu 
của hình : 
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Ð. Phú Quốcz 
ụ 


Tỉ lệ 1: 10000000 - 


TRUNG QUỐC 


0Ð. floàng Ša 
“(Việt Nam) 


+ + TŒ, Trường Sa._ 
(Việt Nam) 


ø 
Ð. Côn Sơn 


Ở góc phía dưới của một bản đồ nước Việt Nam có ghi : Tỉ lệ 1 : f0 000 000. 
Tỉ lệ đó là lệ bản đồ. 

— Tỉ lệ 1 : 10 000 000 hay To cho biết hình nước Việt Nam được vẽ 
thu nhỏ lại 10 000 000 lần. Chẳng hạn : Độ dài 1cm trên bản đồ úng với độ 
dài thật là 10 000 000cm hay 100km. 

~ Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1. 


1 j 


.\ TIẾT ĐịhE, : 
VI: Tạng ' S00 '1000000 °"' 


@® Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, mỗi độ dài 1mm, 1em, 1dm ứng với độ dài thật nào cho 
dưới đây ? 
1000dm ; 1000cm ; 1000mm. 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


1: 1000 1:300 : 10 000 1:500 


1em 1dm 1mm 


(8` Đúng ghi Ð, sai ghi S : 
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng dường tù A đến B do duợc †1dm. Nhu vậy 
độ dài thật của quãng đường tù A đến B là : 


a)10000m  [ | b)10000dm [ | 
e10000m | | d) 1km L] 
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b., ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ 
Bài toán 1 : Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300. 


Tỉ lệ 1 : 300 


Bản đồ Trường Mầm non xã Tháng Lợi 


Trên bản đồ, cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B). Hỏi chiều rộng 
thật của cổng trường là mấy mét ? 
Bài giải 
Chiều rộng thật của cổng trường là : 
2 x 300 = 600 (cm) 
800cm = ôm 
Đáp số : ôm. 
Bài toán 2 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường Hà Nội - Hải Phòng 
đo được 102mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội - Hải Phòng. 
Bài giải 
Quảng đường Hà Nội - Hải Phòng dài là : 
102 x 1000000. = 102000000 (mm) 
102000000mm = 102km. 
Đáp số : 102km. 
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(Ì` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


1 : 500 000 1: 15 000 1: 2000 


.„„ tqm 


(` Trên bản đỏ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài 
thật của phòng học đó là mấy mét ? 


(8) Trên bản dồ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn do 
được 27cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn. 


F.) ÚNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ (tiếp theo) 


Bài toán 1 : Khoảng cách giữa hai điểm 
A và B trên sân trường là 20m. Trên 
bản đồ tỉ lệ 1 : 500, khoảng cách giữa 
hai điểm đó là mấy xăng-ti-mét ? 
Bài giải 
20m = 2000cm. 
Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên 
bản đồ là : 
2000 : 500 =4 (cm) 
Đáp sô : 4cm. 


Ti lệ 1 : 500 


Bài toán 2 : Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là 41km. Trên 
bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quang đường đó dài bao nhiêu mi-li-mét ? 
Bài giải 
41km = 41 000 000mm. 
Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ dài là : 
41000000 : 1000000 = 41 (mm) 
Đáp số : 41mm. 
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(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


Tỉ lệ bản đồ 1:10 000 1: 5000 1:20 000 


® Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng 
đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

@ Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m được vẽ trên bản 
đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đổ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy 
Xăng-ti-mét ? 


b., THỤC HÀNH 


a) Đo đoạn thẳng trên mặt đất 


Muốn đo độ dài đoạn thẳng (không quá dài) ¬A, 
trên mặt đất, người ta thường dùng thước dây. 

Ví dụ :Ðo độ dài đoạn thảng AB trên mặt đất. 

Ta có thể thực hiện như sau : 

— Đố định một đầu thước dây tại 
diểm A sao cho vạch 0 của thước 
trùng với điểm A. 

— Kéo thẳng dây thước cho đến 
điểm B. 

— Đọc số đo ở vạch trùng với 
điểm B. Số đo đó là độ dài đoạn 
thẳng AB. 

b) Gióng thẳng hàng các cọc tiêu 
trên mặt đất 

Người ta thường dùng các cọc 
tiêu gióng thảng hàng để xác 
định ba điểm thẳng hàng trên mặt 
đất (xem hình vẽ). 
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( Ðo độ dài rồi ghi kết quả do vào ô trống : 


Chiều dài bảng của lớp học | Chiểu rộng phòng học | Chiểu dài phòng học 


(` Em bước đi 10 bước dọc thẳng theo sân trường từ A đến B. 
— Em ước lượng xem doạn thảng AB dài mấy mét ? 
— Em hãy kiểm tra bằng cách dùng thước dây để do độ dài doạn thảng AB. 


P.2 THỤC HÀNH (tiếp theo) 
Ví dụ :Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trôn mặt đất được 20m. Hãy võ đoạn 
thăng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 400. 

Ta có thể thực hiện nhu sau : 
~ Đổi 20m = 2000cm. 
— Tính độ dài của đoạn thẳng AB 
trên bản đồ : 

2000 : 400 = 5 (cm). 
— Về doạn thẳng AB có độ dài 5cm 
trên bản đồ. 


(` Chiều dài bảng của lớp == 
học là âm. Em hãy vẽ 
đoạn thẳng biểu thị 
chiếu dài bảng đó trên 
bản đồ có tỉ lệ 1 : 50. 

(` Nền của một phòng học 
là hình chữ nhật có 
chiều dài 8m, chiều 
rộng ôm. Em hãy vẽ 
hình chữ nhật biểu thị 
nền phòng học đó trên 
bản đồ có tỉ lệ 1 : 200. 


œị đề XÊĐ 


e- ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN 
( Viết theo mẫu : 


Đọc số Viết số Số gồm có 


2 chục nghìn, 4 nghin, 


Hai mươi tu nghìn ba trăm linh tám 24 308 $ trăn, 8 dơni Vị 


Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy 
mươi tư 


(` Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu) : 
1763; 5794; 20 292 ; 190 909. 
Mẫu : 1763 = 1000 + 700 + 60 + 3. 


(8) a) Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào : 
67 358 ; 851 904 ; 3 205 700 ; 195 080 128. 
b) Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau : 
103 ; 1379 ; 8932 ; 13 064 ; 3 265 910. 
® a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị ? 
b) Số tụ nhiên bé nhất là số nào ? 
©) Có số tự nhiên lớn nhất không ? Vì sao ? 
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(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có : 
a) Ba số tự nhiên liên tiếp : 


67;...; 69. 798; 799;.... +: ¡ 1000 ; 1001. 
b) Ba số chắn liên tiếp : 

51800) 10 98;...; 102. .. ¡ 1000 ; 1002. 
©) Ba số lẻ liên tiếp : 

BÍ?531¿¡ 199; ...; 203. ..¡ 899 ; 1001. 


e.-. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo) 


® Ị> 989 „1621 34579... 34601 
chế 27 106.....7985 160 482... 160 469 
= 8300 : 10... 830 72 600_.... 726 x 100 
(Ö) Viết các số sau theo thú tụ từ bé đến lớn : 
a) 7426 ; 999 ; 7642 ; 7624. b) 3158 ; 3518 ; 1853; 3190. 
(8) Viết các số sau theo thứ tụ từ lớn đến bé : 
a) 1567 ; 1590 ; 897 ; 10261. b) 2476 ; 4270 ; 2490 ; 2518. 


® a) Viết số bé nhất : có một chữ số ; có hai chữ số ; có ba chữ số. 
b) Viết số lớn nhất : có một chữ số ; có hai chữ số ; có ba chữ số. 
c) Viết số lẻ bé nhất : có một chữ số ; có hai chữ số ; có ba chữ số. 
d) Viết số chãn lớn nhất : có một chữ số ; có hai chữ số ; có ba chữ số. 
() Tim x, biết 57 < x < 62 và : 
a) x là số chắn ; b) x là số lẻ ; c) x là số tròn chục. 


e- ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo) 


® Trong các số 605 ; 7362 ; 2640 ; 4136 ; 1207 ; 20 601 : 
a) 8ố nào chia hết cho 2? Số nào chia hết cho 5 ? 
b) 8ố nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ? 
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c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 2 
d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 ? 
ø) Số nào không chia hết cho cả 2 và 9 ? 


(` Viết chữ số thích hợp vào ô trống để dược : 
a) [_ ]B2 chia hết cho 3; 
b)1[_ |8 chỉa hết cho 9; 
c)92[_ | chia hết cho cả 2 và 5; 
d)28[_ | chia hết cho cả 5 và 3. 
(8) Tìm +, biết 23 < x < 31 và x là số lẻ chia hết cho 5. 


(8 Với ba chữ số 0 ; 5 ; 2 hãy viết cáo số œó ba chữ sổ (mỗi số oó cả ba chữ số đó) 
vùa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2. 
® Mẹ mua một số cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỏi đĩa 3 quả thì vùa hết 


số cam, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vùa hết số cam đó. Biết rằng sổ cam 
ít hơn 20 quả, hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam ? 


e6 ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN 
ẤÌ Đặt tính rồi tính : 


a)6195 + 2785 b)5342 — 4185 
47896 1 5409 29041 - 5987 
10592 + 79438 80200 — 19194 

` Tim x: 
a) x + 126 = 480 ; b)x— 209 = 435, 
(` Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm : 

a+b=b+... 8—..= 

(a+b)+c=...+(b +) =8=0 

a+Ô=..+ a8 =.. 
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Ấ# Tính bằng cách thuận tiện nhất : 


a) 1268 + 99 + 501 b) 168 + 2080 + 32 
745 + 268 + 732 87+94+13+6 
1295 + 105 + 1460 121+ 85 + 115 +469 


® Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Trường Tiểu học 
Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Tháng Lợi 
quyên góp dược ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai 
trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở ? 


e6 ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo) 


€Ì` Đặt tính rồi tính : 


a) 2057 x 13 b) 7368 : 24 
428 x 125 13498 : 32 
3167 x 204 285120 : 216 
Ø Tim x: 
a) 40x x =1400; b) x : 13 = 205. 


(`) Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm : 


axb=.. xa 8k: =ï 8 
(axb)xe=ax(bx..) =¬"... (a khác 0) 
ax†1=.. Xâ=.. „18 =0 (a khác 0) 


ax(b+c)=axb+ax.. 


4 > 13 500... 135 x 100 257... 8762x0 
= ? 26x 11...280 320: (16x 2)... 320: 16:2 
1600 : 10 ... 1006 15x8x37... 37x15x8 


® Một ô tô cú đi 12km thì tiêu hao hết 17 xăng, giá tiền 17 xăng là 7500 đồng. 
Tính số tiên phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km. 
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+. ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo) 


(Ì Tính giá trị của các biểu thức :m +n;m—n;mxn;m:n, với : 


a) m=952,n= 28; b) m= 2006, n= 17. 
€) Tính : 
a) 12084 : (15 + 67) b) 9700 : 100 + 36 x 12 
29150 — 136 x 201 (160 x5 — 25 x4) : 4 
(8) Tính bảng cách thuận tiện nhất : 
a) 36 x 25 x 4 b) 108 x (23 + 7) 
18x 24:9 215x 86 + 215 x 14 
41x2x8x5 58 x 128 - 43 x 128 


(` Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần 
đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày của hàng bán được bao nhiêu 
mét vải, biết răng cửa hàng mở của tất cả các ngày trong tuần ? 

8) Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 
2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đâu mẹ có 
bao nhiêu tiền ? 


e5 ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ 


® Dụa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau : 


SỐ HÌNH CỦA BỐN TỔ ĐÃ CẮT ĐƯỢC 


a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, 
bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật ? 
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b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu 
hình chũ nhật ? 


€) Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002). 
(km?) 


2200 


2095 
2000 


1800 


1600 


1400 


1255 
1200 


1000 
921 


800 


600 


400 


200 


0 
Hà Nội Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh __ (Thành phố) 

Dụa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Diện tích Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Năng là bao nhiêu 
ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu 
ki-lô-mét vuông ? 
b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét vuông và 
bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét vuông ? 
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(8` Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một của hàng bán được trong tháng 12 : 
(Cuộn) 


50 m 


42 
40 


37 
30 


20 


Vải hoa Vải trắng Vảixanh — (Loại vải) 
Cho biết mỗi cuộn vải dài 50m. Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi 
dưới đây : 
a) Trong tháng 12 của hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa ? 
b) Trong tháng 12 của hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải ? 


e.s5 ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ 
(Ñ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 


+ là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ? 


A. Hình 1 
B. Hình 2 
G.thha CX 


D. Hình 4 


Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 
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(` Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm : 
———————— - 
¬=... ... ¬- 

10 10 10 10 10 


8` Rút gọn cáo phân số : 
12.4 .18. 20,60 
18 40 ` 24 ` 35 ` 12 
® Quy đồng mẫu số các phân số : 
2 3 
) 


LÊ. dd ¿ kinh 
như ớnn b) —= và Ữ 0) Ti vàn 


® Sắp xếp các phân số nh ì + : š Ỉ + theo thú tự tăng dần. 


s5 ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÁN SỐ 


Tính : 

2 quốt. ở cổ. S02 0 2512 1ơ: Lộ ng SẾc 3 
Ung: 7 77M mp1 

1,5, mm 
bat: 12.3” 12 12" 12 "3 
(Ö) Tính : 

2,3. 3L _ 2. SÙ, — by 3...2. 
bã 4-1 s ng Tê là 

SE 2 d5 La hi. chứ đêo 
VỀ là, 12 4" 126" hả: 
` Tìm x 

ch “.. cac bốn  o, 
8) Ttx=1; b) x=i e)x PIN 
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® Diện tích của vườn hoa nhà trường được sủ dụng như sau : 
-Ÿ diện tích vườn hoa dùng để trồng các 

loại hoa, Ằ diện tích vườn hoa để làm 
đường đi, diện tích phần còn lại của vườn 
hoa để xây bể nuớc (như hình vẽ). 
a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao 
nhiêu phần diện tích vườn hoa ? 
b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Hỏi diện tích 
để xây bể nuớc là bao nhiêu mét vuông 2 


() Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được ‡m. €on sên thú hai trong + giờ bò 
được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ? 


e5 ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tiếp theo) 


đ Tính : 

`... ... 

b)T4 x8; Tinh Tri 2x: 

s)4x—;: Tin T1 x4 
Ø Tim x: 

Tu ảng Hong d)x: + =22 
` Tính 

Tint b- Ti 

liỆ xe xâni 93x ixã 


Ấ$` Một tờ giấy hình vuông có cạnh m. 
a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó. 
b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh m thì cắt được 
tất cả bao nhiêu ô vuông ? 
c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài m và có cùng diện tích với tờ giấy 
hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật. 

e-Ố ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tiếp theo) 


ẤÑ? Tính bằng hai cách : 


" ..... 

" ÔÖÔÖÔ-ôÔÖ 
€Ô) Tính 

3) —. bÝx xe HỆ 

ng Ji Ệx 2x2 rộ. 


@® Một tấm vải dài 20m. Đã to quần áo hết -¿ tấm vải đó. Số vải còn lại người ta 
đem may các túi, mỗi túi hết-2 ạm. Hỏi may được tất cả bao nhiều cái túi như vậy ? 
($) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 


4.L] 1 
Cho Ta 
Số thích hợp để viết vào ô trống là : A. † 
B.4 
C.5 
D.20 
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+. ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tiếp theo) 


(Ì) Phân số thú nhất là + phân số thú hai là + Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương 
của phân số thú nhất và phân số thứ hai. 


® [số|? 
Se=r IEi 7 
lều y lJ] Í 
mm. rã 


tu sớm [ v2 2 
mưlý| LÝ, 


Sài 4 1 
E1 
í 8 

£= | |] 


lá ị 1 
HINH 


HIẾN: 
tong 


4® Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chua có nuớc, giờ thú nhất chảy được 
+ bể, giờ thú hai chảy được _ bể. 

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ? 

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng °: bể thì số nước còn lại là mấy 


phần bể ? 


e- ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 
€) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


1 yến =... kg 1tạ =.. yến 
lạ =.: lg 1tấn =... tạ 
†tấn =... kg †tấn =... yến 
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(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


a) 10yến =... kg - yến =... Rg 
50kg =... yến lyến8kg =.. kg 
b) Blạ =... yến 1500kg  =..tạ 
30yến =... tạ 7tạ20kg =...kg 
là) 32tấn =... tạ 4000kg  =..tấn 
230tạ =... tấn 3tấn 25kg =... kg 
® |>|+ 2g7ng..2700g 60kg 7g... 60070 
=| — 5kg3g ..5035g 12 500g... 12kg 500g 


® Một con cá cân nặng †kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân 
nặng bao nhiêu ki-lö-gam ? 

® Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỏi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở 
được tất cả bao nhiêu tạ gạo ? 


®sBÖ ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (tiếp theo) 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


1giờ =... phÚI 1năm =... tháng 
1 phút =... giây 1 thể kỉ =„. năm 
Tgiờ =.. Giây 1 năm không nhuận =... ngày 
1 năm nhuận =... ngày 
€) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a)5giờ  =... phút 3 giờ 15 phút =... phút 
420 giây =... phút Đ gi = „. phút 
b)4 phút =... giây 3 phút 25 giây =... giây 
2gờ - =..giây 1% phí — =..giây 
e)5thếkỉ = .. năm 2g thế kỉ = . năm 
12 thế kỉ = ... năm 2000 năm  =.. thế kỉ 
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lIAV 


Œ 
1 


® : 5 giờ 20 phút ... 300 phút ¬ 0... 20 phút 
496 giây... 8 phút 15 giây -_ Phút... 3 phút 


_ Bảng dưới dây cho biết một số hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng 
hằng ngày : 


Tù 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút Vệ sinh cá nhân và tập thể dục 


a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ? 
b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ? 


® Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ? 


a) 600 giây; b) 20 phút; S) _ gờ; d â gờ. 


5Ö ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (tiếp theo) 


ẤÌ? Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
1m2 = ... dm2 1km? = ... m2 
†mÊ = ... cm^ †dmÊ =.... cm? 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


a)15m2  =...cm2 :ạmP = .„ dm2 
103m2 =...dm^ gómP =... 02 
2110dm2 =... cm2 sạn =... 0m2 
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b)500cm2  =... dm2 †em2 = ... dm2 


1300dm2 =...m2 1dm2 =.„„ mẺ 
60 000cm£ =.... m2 †cmE =.... m2 
c) 5m2 9dm2_ =... dm2 700dm2 =...m2 
8mÊ 50cm = ... cm 50 000cmÊ = .... m2 
®$ |>|_ zm25dm2 ..25dmP 3m2 99dmÊ.... 4m2 
<l? 
= 3dm^ 5cm ... 305cm2 65m2 .. 6800dm2 


4 Một thủa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cú 
1mÊ ruộng đó thì thu hoạch duợc T 
thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ? 


5Ö ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC A B 
fÏ? Quan sát hình bên, hãy chỉ ra : 

a) Các cạnh song song với nhau ; 

b) Các cạnh vuông góc với nhau. D §) 


kg thóc. Hỏi trên cả thủa ruộng đó người ta 


® Hãy vẽ một hình vuông có cạnh dài 3cm. Tính chu vị và diện tích hình vuông đó. 


(` Đúng ghi Ð, sai ghi S : 4cm 3em 
3cm 
Hình 1 Hình 2 
a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2. IR 
b) Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2. L] 
e) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1. L] 
d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2. L1 


(®# Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông 
có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng 
nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể ? 
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LẦN ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo) 


(Ï Quan sát hình bên, hãy chỉ ra : Ạ B 
a) Đoạn thẳng song song với AB ; 


b) Đoạn thẳng vuông góc với BC. x 
D Ẹ 
® TỆ 8cm B 
M N 
4em 
Q P 
D c 


Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ 
đúng chiều dài của hình chữ nhật : 
a) 64cm ; b) 32cm ; ©) lôcm ; d) 12cm. 


@® Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5em, chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích 
hình chữ nhật đó. 


A 
(8 Cho hình JÍ tạo bởi hình bình B__ 3m Ề 
hành ABCD và hình chữ nhật 
BEGC như hình vẽ bên. 
Tính diện tích hình J”.. 4B 
D 3cm rÏ 
—=—=_'] 
lg 6 
Hình đẺ, 
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2.5 ÔN TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 
€Ÿ) Tìm số trung bình cộng của các số sau : 
a) 187 ; 248 và 395. b) 348 ; 219 ; 560 và 725. 


(` Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là : 158 người, 147 người, 
132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng 
năm là bao nhiêu người ? 


(` Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp dược nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng 
lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ? 


(®` Một công ti chuyển máy bơm bằng ö tô. Lẩn đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 
16 máy. Lần sau có 5 ô tô, môi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở 
được bao nhiêu máy bơm ? 


( Trung binh cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé. 


e6 ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 


(` Viết số thích hợp vào ô trống : 


Tổng hai số 


(` Hai đội trồng rùng trồng dược 1375 cây. Đội thú nhất trồng nhiều hơn đội thú hai 
285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây ? 


@® Một thủa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. 
Tính diện tích của thủa ruộng. 


(® Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia. 


(` Tìm hai số biết tổng của chúng bảng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số 
đó bằng số lớn nhất có hai chữ số. 
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e-Ö6 ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ 
CỦA HAI SỐ ĐÓ 


€Ì` Viết số thích hợp vào ô trống : 


(8? Hai kho chúa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho 
thú nhất bằng Š số thóc của kho thú hai. 


# Một của hàng bán được 5ô hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng 
pt số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiều hộp mỗi loại 2 


(` Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của 
môi người hiện nay. 
e.-s5 LUYỆN TẬP CHUNG 


@® Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2008) được cho trong bảng sau : 


tá 


Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thú tự từ bé đến lớn. 
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2.3 1, 9% 4.8, 
ng Đy tạa X4 
73,5, T: 
9 X1. gi ® 32 — s5 '1e 
` Tìm x: 
"“.. NU 
a)x TIẾN TẾ” b)x:T 8 


(# Tim ba số tụ nhiên liên tiếp biết tổng của ba số dó là 84. 


( Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng ‡ tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người. 


+5 LUYỆN TẬP CHUNG 
Ấ a) Đọc áo số : 
975 368 ; 6 020 975; 94 351 708 ; 80 060 090. 


b) Trong mỗi số trên, chũ số 9 ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu ? 
(Ö) Đặt tính rồi tính : 


a) 24579 + 43867 b) 235 x 325 
82604 — 35246 101598 : 287 
ch HyEC, SP ii: 
79 8 6 
40 „. 1ô 49.19 
158 24 43 34 


(8) Một thủa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng -2ˆ chiều dài, 
Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cú 100m2 thu hoạch dược 50kg thóc. Hỏi đã thu 
hoạch được ở thủa ruộng đó bao nhiều tạ thóc ? 


(` Thay chữ a, b bảng chữ số thích hợp : 


a) _ 8b0 b) cử ab0 
ab ab 
207 748 


+. LUYỆN TẬP CHUNG 


(Ì) Viết các số : 
a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy ; 
b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tư ; 
c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín. 


(` Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 


a) 2yến =...kg; 2 yến 6kg =.... kg ; 40kg =.. yến. 
b) 5tạ =..kg; 5 tạ 75kg =... kg; 800kg =... tạ ; 
Blạ =..yến; 9tạ9kg =...kg; +R =.,JÊi: 
c) liấn =..kg; 4 tấn = ,„ KỜ? 2 tấn 800kg =... kg; 
ltấn =..tạ; 7000kg =...tấn; 12000kg =.. tấn; 
3 tấn 90kg = .. kg; +iến =„kg;  6000kg  =..lạ. 
Œ Tính : 
` ThÀ 4.01_ 5, 
là My AT), ĐT? 
g8. 5 á ÁP, 
920 —18 X12” mm 


® Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng Ÿ số học sinh gái. 
Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái ? 


® a) Hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm gì ? 
b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì ? 


178 


+. LUYỆN TẬP CHUNG 


ẤÌ Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, €, D (là đáp số, 
kết quả tính, ...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là : 


A.3 B. 300 €. 3000 D. 30 000 
b) Trong phép nhân 2346 
x 
35 
11730 
82110 
số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : 
A. 7028 
B. 7098 
€. 6928 
D. 6938 
c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ? 
4+ 3 l3 Ba 
L 5 B. 5 €. 1 D. 3 
d) Số thích hợp để viết vào ô trống của m = nn là: 
A.1 B.4 €.9 D. 36 


e) Nếu một quả †áo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân 
được 4kg 2 


A. 80 B. 50 6. 40 D.20 
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() Tính: 
` Š: giấc 
a)2 Ti lỀ XÊM-Hày 


(8) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a) Tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay ...m ...cm. 


b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm "Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội". Như vậy, 
Thủ đô Hà Nội được thành lập năm ... thuộc thế kỉ... 

ẤÂ? Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng 
bằng + chiều dài. 
a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn ; 
b) Tính diện tích của mảnh vườn. 
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MỤC LỤC 


Trang 
Chương một 
SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ DO 
KHỐI LƯỢNG 
e Ôn tập các số đến 100 000... 
e Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)........ 
e Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) 
se Biểu thức có chúa một chữ 
ø Luyện tập... 
© Các số có sáu chữ số 
ø Luyện tập 
e Hàng và lớp... 


e Triệu và lớp triệu 
e Triệu và lớp triệu (tiếp theo 
ø Luyện tập 
© Luyện tập... 
ø Dây số tự nhiên _ 
ø Viết số tụ nhiên trong hệ thập phân 


© 8o sánh và xếp thú tự các số tự nhiên......2† 


ø Bảng đơn vị đo khối lượng. 
e Giây, thế kỉ. 
ø Luyện tập 
e Tim số trung bình cộn/ 


e Biểu đồ (tiếp theo). 
ø Luyện tật 
e Luyện tập chung 
se Luyện tập chung 


Trang 
Chương hai 
BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. 
HÌNH HỌC 
1. Phép cộng và phép trừ 
© Phép cộng... 
sø Phép trù 
se Luyện 
e Biểu thức có chúa hai chữ... 
e Tính chất giao hoán của phép cộng 
° BềU ii C chứa bã gi. 


của hai số đó 
se Luyện †: 


e Góc nhọn, góc 
e Hai đường thẳng vuông góc. 
e Hai đường thẳng song song. 
e Vẽ hai đường thẳng vuông góe. 
e Vẽ hai đường thẳng Song Song 
ø Thục hành vẽ hình chữ nhật 
ø Thục hành vẽ hình vuông 
se Luyện †: 
se Luyện tập chung 
2. Phép nhân 

e Nhân với số có một chữ số.. 
e Tính chất giao hoán của phép nhân 
ø Nhân với 10, 100, 1000,... 

Chia cho 10, 100, 1000. 
e Tính chất kết hợp của phép nhân 
e Nhân với số có tận cùng là chữ s¿ 
se Đề-xi-mét vuông.. 


@ Mét vuông.. 
ø Nhân một số 
ø Nhân một số với một hiệt 
e Luyện tập... 
e Nhân với số có hai chữ số. 


° Nhân v với số có ba chữ số.. 
e Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo). 
e Luyện tập........ 
e Luyện tập chung 
3. Phép chia 

ø Chia một tổng cho một số. 
ø Chia cho số có một chữ số 
se Luyện tập 
e Chia một 
e Chia một tích cho một số... 
e Chia hai số có tận cùng là các chữ số 
e Chia cho số có hai chữ số _ 
e Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) 
e Luyện tập... 
e Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) 
ø Luyện tập... 
© Thương có chữ số 0... 
e Chia cho số có ba chữ s: 
ø Luyện tập... 
e Chia cho số œó ba chữ số (tiếp theo) 
e | yện tập....... ` 
© Luyện tập chung 
se Luyện tập chung 


Chương ba 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. 
GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH 

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 

e Dấu hiệu chia hết cho 2 
e Dấu hiệu chia hết cho 5.. 
se Luyện tập 
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ø Ki-lô-mét vuông 
ø Luyện tập 
2. Giới thiệu hình bình hành 
e Hình bình hành... 
e Diện tích hình bình hàni 
e Luyện tập.... 


Chương bốn 
PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÁN SỐ. 
GIỚI THIỆU HÌNH THOI 


1. Phân số 


© Phân số và phép chia số tự nhiên 


e Phân số và phép chia số tự nhiên 
(tiếp theo) 


aSo sánh hai nhân số eiing mãi! số... 
se Luyện tập 
e 8o sánh hai phân số khác mẫu s¿ 
ø Luyện tập... 


2. Các phép tính với phân số 
ø Phép cộng phân số. 
ø Phép cộng phân số (tiếp theo) 
ø Luyện tập... 


e Luyện tập... 
© Phép trừ phân số 
ø Phép trừ phân số 
e Luyện tập 
ø Luyện tập chung 
e Phép nhân phân số. 
e Luyện tập 

ø Luyện tập 

e Tìm phân số của một 
e Phép chia phân số. 
e Luyện tật 
ø Luyện tập 
se Luyện tập chung 
ø Luyện tập chung 
se Luyện tập chung 
se Luyện tập chung 
3. Giới thiệu hình thoi 
e Hình thoi. 
e Diện tích hình thoi 
ø Luyện tập _ 
e Luyện tập chung ...................................... 
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Chuơng năm 
TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 
ĐẾN TÌ SỐ. TÌ LỆ BẢN ĐÓ 
1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 
e Giới thiệu tỉ số . „146 
® Tìm hai số khi 
của hai số đó... 
e Luyện tập... 
ø Luyện tập 
se Luyện tập chung 
ø Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số 
của hai số đó 
se Luyện tật 
se Luyện tập 
ø Luyện tập chung 
se Luyện tập chung 


2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng 
e Tỉ lệ bản đồ. 


e Ứng dụng của tỉ lệ bản dồ (tiếp theo] 
ø Thục hành... 
© Thục hành (tiếp theo). 


Chương sáu 
ÒN TẬP 


e Ôn tập về số tự nhiên .. 
e Ôn tập về số tụ nhiên (tiếp theo).. 
e Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo). 
e Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên....162 
ø Ôn tập về các phép tỉnh với 
(tiếp theo) 
e Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 
(tiếp theo) 
ø Ôn tập về biểu đồ 
e Ôn tập về phân số 
e Ôn tập về các phép tính với phân s¿ 
e Ôn tập về các phép tính với phân s¿ 
(tiếp theo)... ngà 
° Ôn tập về các phép tính với phân số 
(tiếp theo)..... 
e Ôn tập về các phép tính với phân số 
(tiếp theo).... 
ø Ôn tập về đại lượng 
e Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) 
e Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) 
e Ôn tập về hình học. 
e Ôn tập về hình học (tiếp theo), 
e Ôn tập về tìm số trung bình cộng.... 
e Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch Hội đông Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
Chịu trách nhiệm nội dang: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lần đâu :` VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYÊN THỊ BÌNH 
Biên tập tái bản và vỉa bản in :` LÊ THỊ HỒNG VÂN 
Biên tập mĩ thuật : 'TÀO THANH HUYỆN 
Thiết kế sách : NGUYÊN THANH LONG 
Trình bày bìa : TÀO THANH HUYỂN 
Minh hoạ : NGUYÊN THỊ HỒNG VY - NGUYÊN QUANG VINH 
Chế bán :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỂN THÔNG 


TOÁN 4 
Mã số : 1H403T8 


li bản, (QĐ....) khổ 17 x 24 cm. 
Đơn vị in : 
Cơ sở in :. 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/136 - 932/GD. 

Số QĐXB: /QĐ-GD-HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã ISBN : 978-604-0-00049-1 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 


. TIẾNG VIỆT 4 tập một, tập hai) 
. TOÁN 4 

. KHOA HỌC 4 

. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 

ÂM NHẠC 4 

. MĨ THUẬT 4 

. ĐẠO ĐỨC 4 

. KĨ THUẬT 4 
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